
Chương trình JCB Vietcombank x Highlands Coffee 

CÓ VIETCOMBANK JCB – HIGHLANDS NỬA GIÁ 
 

1. Thời gian ưu đãi: từ ngày 01/07/2026 đến hết ngày 31/12/2026, hoặc đến khi hết ngân 

sách dành cho chương trình, tùy thuộc sự kiện nào đến trước. 

2. Mức ưu đãi: Giảm 50% tối đa 100.000 VNĐ khi thanh toán bằng thẻ tín dụng 

Vietcombank JCB. 

3. Điều kiện hưởng ưu đãi: 

- Sản phẩm áp dụng: tất cả sản phẩm tại Highlands Coffee. 

- Khách hàng mua hàng tại các cửa hàng Highlands Coffee áp dụng chương trình 

trong thời gian chương trình ưu đãi khi thanh toán trực tiếp bằng thẻ vật lý hoặc 

thanh toán thông qua Apple Pay. 

- Ưu đãi được áp dụng và cấn trừ trực tiếp vào giá trị thanh toán của các giao dịch đủ 

điều kiện tại thời điểm Khách hàng thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng 

Vietcombank JCB theo Chương trình.. 

- Thanh toán 100% bằng thẻ tín dụng Vietcombank JCB, không áp dụng tách hóa đơn. 

- Ưu đãi được áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác, Daily Combo. 

- Không áp dụng đơn hàng Call Center & Đối tác giao hàng. 

- Ưu đãi không được quy đổi một phần hoặc tiền mặt; 

- Chương trình có thể kết thúc sớm hơn so với dự kiến nếu sử dụng hết ngân sách 

thực hiện Chương trình. 

4. Địa điểm áp dụng: Ưu đãi áp dụng tại các cửa hàng Highlands Coffee trên toàn quốc, 

ngoại trừ các khu vực sau: 

- Khu vực sân bay. 

- Các cửa hàng đặc biệt bao gồm: hệ thống Lotte Mart, hệ thống Sense City, hệ thống 

Aeon Mall, hệ thống VinWonder, hệ thống GrandWorld, hệ thống SunWorld, 

Savico HN, Bảo Tàng Lịch Sử Quốc Gia, Nhà Hát Lớn Hà Nội, Tràng An Ninh 

Bình, Tam Cốc Ninh Bình, 28 Thanh Niên, VTV8 2 Bạch Đằng - Đà Nẵng, 233 

Nguyễn Văn Thoại - Đà Nẵng, Viễn Đông Hotel 2 - Nha Trang, Bưu Điện Sài Gòn, 

Bưu Điện Chợ Lớn, Tôn Thất Thiệp, 26 Đồng Khởi,  Foodcourt Menas Mall, VNG 

Campus, Trạm dừng Phúc Lộc - Tiền Giang, RMIT Hà Nội, RMIT TP.HCM. 

- Các cửa hàng mô hình Trailer. 

- Các hệ thống cửa hàng thuộc quyền Franchise bao gồm: Hệ thống HC Mường 

Thanh, Linh Đàm CT3, Nguyễn Kim Đà Nẵng, 169 Nguyễn Ngọc Vũ Hà Nội. 

 

Chi tiết các địa điểm áp dụng được quy định như dưới đây. 



 

 

 

DANH SÁCH CÁC CỬA HÀNG ÁP DỤNG 

TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

1 HCSHCM0008 RMIT 
702 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí 

Minh 

2 
HCSHNI0002 Big C Ha 

Noi 

Tầng 1, TTTM Big C Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, phường 

Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

3 HCSHCM0011 The Manor 
91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí 

Minh 

4 HCSHNI0008 Syrena 51B Xuân Diệu, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội 

5 
HCSHNI0010 Somerset 

Hoa Binh 
106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô Phường, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

6 HCSHCM0021 AQ 39 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

7 HCSDNA0002 Indochina 74 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu , Tp. Đà Nẵng 

8 
HCSHCM0030 Garden 

Plaza 

SB-01, Garden Plaza, 22 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phong, Quận 

7, Tp. Hồ Chí Minh 

9 
HCSHCM0031 Citi 

Ground 
60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

10 HCSHCM0033 IMG 
27 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Da Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí 

Minh 

11 
HCSHNI0015 HC VTV 

Inside - HN 

43 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, Quận Đống Đa, Hà 

Nội 

12 HCSHCM0037 Maxi CH 15 - 17 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

13 
HCSHCM0038 Tran Hung 

Dao 
683 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 

14 
HCSHCM0040 Cantavil 

D2 
Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh 

15 
HCSHCM0046 Central 

Point 

106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 6, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí 

Minh 

16 
HCSHNI0023 Times City 

Ha Noi 

Tầng 1, Toà nhà T5, Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh 

Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

17 
HCSHNI0018 RoyalCity 

HN 

Tầng hầm B2, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng 

Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

18 
HCSHNI0022 Chelsea Ha 

Noi 

Tầng 1, Chelsea Park Building, phường Trung Kính, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

19 HCSHNI0025 Pullman HN 40 Cát Linh, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội 

20 
HCSHCM0053 Vincom 

Thu Duc 

216 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh 

21 
HCSHCM0050 Bao Minh 

Tower HCM 
217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

22 
HCSHCM0056 ViVo 

HCM 

1058 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí 

Minh 

23 
HCSHNI0024 129 Le 

Duan HN 
129 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

24 
HCSDNA0007 Vincom Da 

Nang 

Tòa nhà Vincom, Ngô Quyền, phường An Bắc Hải, Quận Sơn Trà, 

Tp. Đà Nẵng 

25 
HCSCTH0001 Vincom 

Can Tho 
2 Hùng Vương, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ 

26 
HCSHNI0027 Vinafor Ha 

Noi 
127 Lò Đúc, phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

27 
HCSHCM0057 Vincom 

Quang Trung 
L1 190 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

28 
HCSHPH0003 Huu Nghi 

Hai Phong 

60A Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

29 
HCSHPH0004 Vincom Hai 

Phong 

Tầng 1, Vincom Hải Phòng, 1 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, 

Quận Ngô Quyền, Hải Phòng 

30 
HCSHCM0061 Tran 

Quang Khai 

135A Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí 

Minh 

31 
HCSBDU0002 Nguyen 

Kim BinhDuong 
1 Trần Hưng Đạo, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương 

32 
HCSDNA0008 Hoang Anh 

Gia Lai 

115 Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Tp. 

Đà Nẵng 

33 
HCSHCM0080 Saigon 

Pearl 

92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí 

Minh 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

34 HCSHCM0066 90 CMT8 90 Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

35 HCSHNI0035 Quan Thanh 23 Quán Thánh, phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 

36 
HCSHPH0005 Tran Phu 

Hai Phong 

32 Trần Phú, phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

37 HCSHNI0036 VTC Online 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

38 
HCSHCM0069 Big C 

Cityland Q7 HC 

Tầng trệt, 99 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, 

TP.HCM 

39 
HCSHCM0058 Vincom 

Phan Van Tri 
12 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

40 
HCSHNI0037 Ho Guom 

Ha Dong 

Tầng 1, Hồ Gươm Hà Đông Plaza, 104 Trần Phú, phường Mỗ Lao, 

Quận Hà Đông, Hà Nội 

41 
HCSHPH0006 Sholega Hai 

Phong 

275 Lạch Tray, phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

42 
HCSBHO0004 Big C Tan 

Hiep 

Cửa hàng 2, Tầng trệt, Big C Tân Hiệp, 1135 Nguyễn Ái Quốc, 

phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai 

43 
HCSBHO0005 Hotel Dong 

Nai 
57 Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai 

44 
HCSBHO0003 Big C - 

Dong Nai 
Ngã 3 Vũng Tàu, Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai 

45 
HCSHNI0041 VTV 

Outside_HN 

43 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, Quận Đống Đa, Hà 

Nội 

46 
HCSHCM0072 Lotte Go 

Vap_HCM 

242 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí 

Minh 

47 
HCSHCM0073 PICO 

Plaza_HCM 
20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

48 
HCSHPH0007 Vien Thong 

Hai Phong 

2 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ , Quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

49 
HCSBHO0006 Hung Dao 

Vuong-DN 
112 Hưng Đạo Vương,phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 

50 
HCSVTA0001 Kim Minh 

Plaza-VTA 
54 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu 

51 
HCSHNI0045 Rose 

Garden HN 
170 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

52 
HCSVTA0002 Nguyen 

Thai Hoc-VTA 
6 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu 

53 
HCSHNI0039 Handico Ha 

Noi 

Tầng 1, Toà nhà Handico, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, 

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

54 
HCSHNI0044 Sunsquare 

HN 
21 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

55 
HCSHNI0048 FiviMart Ha 

Dong 
8 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội 

56 
HCSNTR0003 Lotte Nha 

Trang 
58 23 Tháng 10, Phường Phương Sơn, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 

57 HCSHCM0068 SG Mall 2A Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

58 
HCSHCM0077 Tung 

Thien Vuong-HCM 

312 - 314 Tùng Thiện Vương, Phường 13, Quận 8, Tp. Hồ Chí 

Minh 

59 
HCSVTA0003 Hoang Hoa 

Tham-VTA 

148 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng 

Tàu 

60 
HCSHCM0078 Big C An 

Lac 

1231 1A Cao Tốc, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp. 

Hồ Chí Minh 

61 
HCSBDU0003 325 Dai Lo 

BinhDuong 

325 Đại Lộ Bình Dương, khu phố 12, Phường Chánh Nghĩa, Tp. 

Thủ Dầu Một, Bình Dương 

62 
HCSVTA0004 Tan Hoang 

Mao 

1215C - 1215D Bạch Đằng, Phường Phước Trung,Bà Rịa, Bà Rịa 

Vũng Tàu 

63 
HCSQNI0001 Big C Ha 

Long 
Cột 5,Phường Hồng Hải , Tp. Hạ Long, Quảng Ninh 

64 
HCSHNI0033 Fivimart My 

Dinh 
89 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ ĐÌnh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

65 
HCSBDU0005 Coopmark-

Binh Duong 

Đường 30 tháng 4, Phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Bình 

Dương 

66 
HCSCTH0004 Vincom 

Xuan Khanh 

209 Ba Mươi Tháng Tư, phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Tp. Cần Thơ 

67 
HCSHNI0049 SME Hoang 

Gia 

Tầng 1, Toà nhà SME Hoàng Gia, Đường Tô Hiệu, Phường Hà 

Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội 

68 
HCSHCM0075 Joy 

Citypoint 

Linh Trung 1, Quốc Lộ 1A, Phường Linh Trung , Quận Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

69 HCSHYE0001 Ecopark 
Góc đường Rừng Cọ và đường Phía Đông Phố Trúc, Ecopark, Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên 

70 
HCSHCM0082 VC 

Nguyen Duy Trinh 

307 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. Hồ 

Chí Minh 

71 
HCSBDU0006 Binh 

Duong Square 
1 Phú Lợi, Phường Phú Lợi,Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương 

72 HCSNAN0001 Big C Vinh Tầng 1, Big C Vinh, 2 Quang Trung, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An 

73 
HCSBHO0007 K24 Vo Thi 

Sau 
K24 Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai 

74 
HCSHCM0084 Satramart 

3/2 
460 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh  

75 
HCSNAN0002 Huu Nghi-

Vinh 

Tầng 1, Khách sạn Hữu Nghị, 74 Lê Lợi,Phường Hưng Bình, Tp. 

Vinh, Tỉnh Nghệ An 

76 HCSDNA0010 Lotte DNG 
6 Nại Nam, phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Tp. Đà 

Nẵng 

77 
HCSHPH0009 Quang 

Trung HP 

28A Quang Trung, phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

78 
HCSHNI0053 Muong 

Thanh Xa La 

66 Phúc La Văn Phú, Khu Dân Cư Xa La, Phường Phúc La, Quận 

Hà Đông, Hà Nội 

79 
HCSTHH0001 Phu Dong 

Hotel 

Tầng 1, Khách sạn Phù Đổng, 68 Dương Đình Nghệ, Phường 

Đông Thọ, Tp. Thanh Hóa 

80 HCSHNI0052 Park Hill 8 
Tầng 1, Tòa nhà Park 8, Park Hill Residence, 458 Minh Khai, 

Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

81 
HCSTHH0002 Pico Thanh 

Hoa 
240 Lê Hoàn, Phường Ba Đình, Tp. Thanh Hóa 

82 
HCSHCM0088 Vincom 

Nam Long 

73 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ 

Chí Minh 

83 
HCSHCM0091 Vincom 

Saigonres 
188 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 

84 HCSQNI0003 Golden Bay 
Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Tp. Hạ Long, Quảng 

Ninh 

85 
HCSHCM0092 Viettel 

CMT8 
285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

86 
HCSNTR0001 Citadine 

Hotel 
62 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 

87 HCSHCM0094 Xuan Thuy 64 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh 

88 
HCSHNI0061 Vincom Ba 

Trieu 

Tầng 5, TTTM Vincom Bà Triệu, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại 

Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

89 
HCSDNA0012 Nguyen 

Huu Tho 

363 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Tp. 

Đà Nẵng 

90 
HCSBNI0002 Tu Son 

Super Market 
105 Phố Mới, Phường Đông Ngàn, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 

91 HCSHNI0058 Ecolife 
Tầng 1, Tòa nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội 

92 
HCSHCM0096 58E Bach 

Dang 
58E Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

93 
HCSNDI0001 Nam Dinh 

Tower 
91 Điện Biên, Phường Cửa Bắc, Tp. Nam Định 

94 HCSHCM0093 Le Van Sy 188A Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh 

95 
HCSHCM0097 Vinhomes 

Park 1.09 

Shop house P1.09 Vinhomes Central Park, Phường 22, Quận Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 

96 
HCSHCM0100 61 Binh 

Phu 
61-63-65 Binh Phu, Phường 10, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh 

97 
HCSTHH0003 Vincom 

Thanh Hoa 

Nhà PG1-01, Khu đô thị Vincom Shophouse Thanh Hóa, Trần 

Phú, Phường Điện Biên, Tp. Thanh Hóa 

98 
HCSVTA0005 304 Le 

Hong Phong_VT 
304 Lê Hồng Phong, P.4, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu 

99 
HCSBHO0008 08 Nguyen 

Ai Quoc 
08 Nguyễn Ái Quốc, Phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai 

100 
HCSDNA0014 239 Dien 

Bien Phu_DN 

239 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà 

Nẵng 

101 
HCSHNI0030 Fivimart 

Trang An 

Tầng 1, Fivimart Tràng An, Tràng An Complex, 1 Phùng Chí 

Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

102 
HCSHNI0060 New 

Horizon 

Tầng 1, Tòa nhà N02, 87 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận 

Hoàng Mai, Hà Nội 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

103 HCSHCM0099 Lotte 2 D7 
Tầng trệt, TTTM Lotte Mart, 469 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân 

Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 

104 
HCSHNI0063 Vinhome 

Gardenia 

B2, 12B Mỹ Đình, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà 

Nội 

105 HCSHNI0066 Green Star 
232 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội 

106 HCSHCM0098 Bau Cat 1-3-5 Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

107 
HCSHCM0106 L16 Him 

Lam 

139 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí 

Minh 

108 
HCSBHO0010 779 

Nguyen Ai Quoc 
779 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai 

109 HCSHCM0110 Botanica 104 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

110 
HCSHCM0109 Riverside 

D7 

Shop House ST-01 Khối E, Tầng 1 tòa nhà Riverside Resident, Số 

182 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí 

Minh 

111 
HCSNTR0006 Vincom 

Nha Trang 

Gian Hàng L1-05, Tầng L1, TTTM Vincom, Số 44-46 Lê Thánh 

Tôn, Phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 

112 
HCSHNI0046 Tran 

Nguyen Dan 

91 Trần Nguyên Đán, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà 

Nội 

113 
HCSHCM0101 Trade 

Centre D10 
11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh 

114 
HCSNTR0007 12 Han 

Thuyen 
12 Hàn Thuyên, Phường Xương Huân,Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 

115 
HCSQNA0001 Hoang 

Dieu 
6 Hoàng Diệu, Phường Minh An, Tp. Hội An, Quảng Nam 

116 HCSHNI0038 Airimex 414 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội 

117 
HCSHNI0067 Five Star 

Kim Giang 
2 Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

118 
HCSHNI0047 BT5 Van 

Quan 

BT5 Khu Đô Thị Mới Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà 

Đông, Hà Nội 

119 
HCSHCM0103 331 Le 

Van Viet 
331 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

120 
HCSLAN0001 Vincom 

Long An 
Hùng Vương, Phường 2, Tp. Tân An, Long An 

121 
HCSCTH0005 No.01 3/2 

Can Tho 
1 3/2, phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ 

122 HCSHNI0071 Machinco 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 

123 
HCSHUE0001 Vincom 

Hue 
50A Hùng Vương, Phường Phú Nhuận, Tp. Huế , Thừa Thiên Huế 

124 
HCSBHO0011 210 No.5 

Bien Hoa 
210/5 Đường số 5, Phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai 

125 
HCSHNI0070 Truong 

Dinh Plaza 

Trương Định Plaza, 461 Trương Định, Phường Tương Mai, Quận 

Hoàng Mai, Hà Nội 

126 
HCSTHH0004 Vincom 

PLZ Thanh Hoa 

Khu đô thị mới Phường Điện Biên, 27 Trần Phú, Phường Điện 

Biên, Tp. Thanh Hóa 

127 
HCSDNA0017 214 Tran 

Phu DNG 

214-216 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Tp. Đà 

Nẵng 

128 
HCSHCM0112 Nguyen 

Trong Tuyen 

129 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ 

Chí Minh 

129 
HCSHNI0074 Hoang 

Thanh Tower 

Hoàng Thành Tower, 114 Mai Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành, 

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

130 
HCSHCM0113 134 Ta 

Uyen 
134 Tạ Uyên, Phường 4, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh 

131 
HCSDNA0018 9 Dang 

Thuy Tram DNG 

09 Đặng Thùy Trâm, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu , TP. Đà 

Nẵng 

132 HCSBNI0003 Nguyen Cao 33 Nguyễn Cao, Phường Ninh Xá, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 

133 
HCSBDU0010 Nguyen 

Van Tiet BD 
80 Nguyễn Văn Tiết, P. Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương 

134 
HCSHNI0076 495 Nguyen 

Trai HN 

495 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, 

Hà Nội 

135 HCSHNI0075 Rivera Park 
Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, 

Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

136 
HCSHPH0013 Vinfast Hai 

Phong 

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Đảo Cát Hải, Thị trấn Cát Hải, 

Huyện Cát Hải, Hải Phòng 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

137 
HCSHCM0116 45 Ly 

Chinh Thang 
45 Lý Chính Thắng , Phường 8, Quận 3 , Tp. Hồ Chí Minh 

138 
HCSHCM0118 225 Ng 

Dinh Chieu 
225 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

139 
HCSBNI0004 Vincom Bac 

Ninh 

Tầng 1, TTTM Vincom Plaza Bắc Ninh, Ngã 6 Lý Thái Tổ - Trần 

Hưng Đạo, Phường Suối Hoa, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 

140 
HCSHCM0117 Central 

Mall Cu Chi 
Tỉnh lộ 8, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

141 
HCSHUE0004 Park View 

Hotel 
09 Ngô Quyền, Vinh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế 

142 
HCSHNI0062 Bach Khoa 

University 

Đại học Bách Khoa, 91 Trần Đại Nghĩa, Phường Bách Khoa, 

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

143 
HCSBDU0011 540 Dai Lo 

BinhDuong 

540 Đại Lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Bình 

Dương 

144 
HCSHNI0077 The Manor 

2 HN 

Khu Dân cư The Manor, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà 

Nội 

145 HCSHNI0080 Star City 
Starcity Apartment, 81 Đ. Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

146 
HCSHCM0115 Sun 

Village 

31-33 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí 

Minh 

147 
HCSHUE0003 Imperial 

Hotel Hue 
8 Hùng Vương, Phu Hoi, Huế, Thừa Thiên Huế 

148 
HCSQNA0002 Vinh Hung 

Hotel 
121 Bà Triệu, Cam Pho Ward, Hội An, Quảng Nam 

149 
HCSHCM0122 180 Thach 

Lam 

180 Thạch Lam, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí 

Minh 

150 HCSHCM0128 601 CMT8 601 Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh 

151 
HCSHCM0130 399 Phan 

Huy Ich 
399 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

152 
HCSTGI0001 TTTM My 

Tho 
545 Lê Văn Phẩm, Phường 5, Thành Phố Mỹ Tho, Tiền Giang 

153 
HCSHCM0131 721 Huynh 

Tan Phat 

721 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí 

Minh 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

154 
HCSBDH0001 162A Ng 

Hue Quy Nhon 

162A Nguyễn Huệ, Phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

155 
HCSHNI0088 48 Tran 

Nhan Tong 

48 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà 

Nội 

156 
HCSHCM0132 1180 

Quang Trung GV 
1180 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

157 
HCSHCM0123 371 KP3 

Trung My Tay 
371 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 

158 
HCSHCM0133 184 Lam 

Van Ben 
184 Lâm Văn Bền, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 

159 
HCSBDU0012 43Phan 

Dinh Phung BD 
43 Phan Dinh Phung, Lai Thieu Town, Thuan An , Binh Duong 

160 
HCSHCM0134 506 

Truong Chinh 
506 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

161 
HCSHCM0136 172 Duong 

So 10 

310 Nguyen Van Khoi, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí 

Minh 

162 
HCSHNI0079 Ho Tay 

Water Park 
614 Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội 

163 HCSHNI0091 The K Park Lê Trọng Tấn, Quận Hà Đông, Hà Nội 

164 
HCSHPH0015 Vincom 

Imperia HP 

Vinhomes Imperia Hải Phòng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng 

Bàng, Hải Phòng 

165 
HCSPTO0001 VC Plaza 

Viet Tri 

Vincom Plaza, đường Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành phố 

Việt Trì, Phú Thọ 

166 
HCSBDU0013 05 Ly 

Thuong Kiet BD 
Số 5 Lý Thường Kiệt, Tp. Dĩ An, Bình Dương 

167 
HCSNTR0010 Vietsky 

Hotel NT 
80 Lê Đại Hành, Phường Tân Lập, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 

168 
HCSHPH0014 SH Imperial 

HP 

BH02-08 Vinhomes Imperial Hải Phòng, Phường Thượng Lý, 

Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 

169 
HCSHCM0140 41 Tran 

Nao D2 
41 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2 , Tp. Hồ Chí Minh 

170 
HCSDNA0020 Nui Thanh 

DNG 

179 Núi Thành,Phường Hòa Cương Bắc , Quận Hải Châu, Đà 

Nẵng 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

171 
HCSHNI0084 115 Quan 

Thanh 
115 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 

172 
HCSHNI0094 Vincom 

Lieu Giai B1 

Tầng hầm B1, Vincom Liễu Giai, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc 

Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 

173 
HCSHCM0137 57 Le Duc 

Tho 
57 Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

174 
HCSHCM0141 23A 

Nguyen Anh Thu 

23A Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí 

Minh 

175 
HCSHNI0095 Vinhome 

Green Bay HN 

Vinhome Green Bay, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà 

Nội 

176 
HCSHNI0096 Vincom 

Skylake 
Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

177 HCSHPH0012 Van Cao 178 Văn Cao, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng 

178 
HCSHCM0083 Centre 

Mall 

C6/27 Phạm Hùng, Phường Bình Hưng, Huyện Bình Chánh,Tp. 

Hồ Chí Minh 

179 
HCSHNI0093 Ciputra 

Club 
Khu đô thị Ciputra, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

180 
HCSHCM0138 240 Ng 

Van Luong D6 

240 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

181 
HCSHNI0097 Lam Vien 

Complex 

Lâm Viên Complex, 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng 

Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

182 
HCSHNI0098 HPC 

Landmark 
105 Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội 

183 
HCSHCM0135 278 Han 

Hai Nguyen 
278 Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh 

184 
HCSHCM0142 Saigon 

Pavillon D3 

53-55 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí 

Minh 

185 
HCSBDH0002 100 Pham 

Hung QNH 

100 Phạm Hùng, Phương Lý Thường Kiệt, Thanh Phố Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định 

186 
HCSNTR0012 Le Thanh 

Phuong NT 

53 Lê Thành Phương, Phường Vạn Thắng, Tp. Nha Trang, Khánh 

Hòa 

187 
HCSHNI0085 01 Hang 

Bac 
1 Hàng Bạc, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

188 
HCSBHO0013 299 Le 

Duan LT 
299 Lê Duẩn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai 

189 
HCSVTA0007 KNG Phu 

My 

2439 Độc Lập Khu phố, Đường Tôn Thất Tùng, TT. Phú Mỹ, Tân 

Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu 

190 
HCSHCM0145 G4-G8 

Truong Son 
G4-G8 Trương Sơn, Phường 15, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh 

191 
HCSNAN0003 Vinh 

Centre 
69 Hồ Tùng Mậu, Phường Trường Thi, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An 

192 HCSHYE0002 Ecopark 2 
189 Marina Residences, Khu Đô Thị Ecopark, Văn Giang, Hưng 

Yên 

193 
HCSHNI0102 129 Thai 

Thinh 
129 Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội 

194 
HCSNAN0004 City Hub 

Vinh 

Tầng 1 Tòa nhà City Hub, 1 Lê Hồng Phong, Phường Hưng Bình, 

Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An 

195 
HCSNTR0011 Star City 

NT 
74 Trần Phú, Phường Trường Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 

196 
HCSBHO0014 8C1 Dong 

Khoi BH 
8C1 Đồng Khởi, Phương Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai 

197 
HCSKGI0001 10A Hung 

Vuong PQ 
10A Hùng Vương, Thị Trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang 

198 
HCSHCM0143 173 Dang 

Van Bi 

173 Đặng Văn Bi, Phương Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh 

199 
HCSHNI0104 FLC 36 

Pham Hung 

FLC Complex, 36 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội 

200 
HCSDNA0021 VTV8 Da 

Nang 
258 Bạch Đăng, P. Phước Ninh, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 

201 
HCSHCM0154 RIVIERA 

POINT D7 

Gian hàng 0.37, Tầng trệt Tòa nhà Riviera Point, 584 Huỳnh Tấn 

Phát, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 

202 
HCSTHB0002 Vincom 

Thai Binh 
460 Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thái Bình 

203 
HCSHNI0103 Golden 

Heart 

Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Nguyễn Xiển, Phường Kim Văn, 

Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

204 
HCSHCM0151 Nguyen 

Van Qua 

117 Nguyễn Văn Quá, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ 

Chí Minh 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

205 
HCSHCM0152 158 Pham 

Van Chieu 
158 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

206 
HCSHCM0148 Ly Thuong 

Kiet HM 

27/5A Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp. 

Hồ Chí Minh 

207 
HCSDNA0025 338 Ng 

Van Linh DNG 

338 Nguyễn Văn Linh, Phương Thạc Gián, Quận Hải Châu, Tp. 

Đà Nẵng 

208 
HCSNTR0014 FLORIDA 

HOTEL NT 
66 Quang Trung, Phường Vạn Thắng, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 

209 
HCSBGI0001 98 Ngo Gia 

Tu BG 

98 Ngô Gia Tự, Quận Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang 

210 
HCSLDO0001 01 Hai Ba 

Trung DL 
01 - 03 Hai Bà Trưng, Phường 6, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 

211 
HCSBDU0015 Vincom Di 

An 
Corner DT743-DT743B, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương 

212 
HCSHCM0150 Lanh Binh 

Thang D11 
281A Lãnh Bình Thăng, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh 

213 HCSHNI0107 Ocean Park 1 Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội 

214 
HCSDNA0026 95 NG Van 

Thoai DNG 
95 Nguyễn Văn Thoại, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng 

215 
HCSHCM0155 Lexington 

D2 
67 Mai Chi Thọ, Phường An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh 

216 
HCSHCM0159 LY 

THUONG KIET D11 
A1 319 Ly Thuong Kiet, W15, D11, HCM 

217 
HCSHNI0114 Vinmart Tay 

Ho 

Tầng 1 siêu thị Vinmart, tòa nhà MB Land, Lô E, khu đất D1, 

Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội 

218 
HCSDNA0027 DAI HOC 

SU PHAM DNG 
459 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng 

219 HCSHCM0160 CIENCO 4 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

220 
HCSHNI0108 Ban Dao 

Linh Dam 

Số 23BT2 Bán Đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 

Mai, Hà Nội 

221 HCSHCM0147 287 Au Co 287 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh 

222 
HCSHNI0101 South 

Building 

Ô đất HH.III.12.2 khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường 

Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

223 
HCSHNI0087 Kosmo Tay 

Ho 
Xuân La, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

224 
HCSHPH0016 Bach Dang 

HP 
01 Bạch Đằng, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng 

225 
HCSQNI0005 Vincom 

Cam Pha 
Lê Thanh Nghị, Phường Cẩm Bình, Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh 

226 
HCSNDI0002 Nguyen Du 

Nam Dinh 
151 Nguyễn Du, Tp. Nam Định 

227 
HCSHCM0158 323 DO 

XUAN HOP 

323 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí 

Minh 

228 
HCSHNI0111 Lang Viet 

Kieu HN 
16B5.01, Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, Hà Nội 

229 
HCSAGI0002 DONG 

XUYEN HOTEL 
9A Lương Văn Cù, phường Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang 

230 
HCSBDU0016 MIDORI 

PARK BDG 

Block 2, Khu thương mại Midori Park Square, Lô H8, Tạo Lực 5, 

Phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương 

231 
HCSTGI0002 86 NKKN 

MY THO 
86 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thành Phố Mỹ Tho, Tiền Giang 

232 
HCSDNA0024 Azura Da 

Nang 
339 Trần Hưng Đạo, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng 

233 
HCSHCM0156 SUNRISE 

CITY VIEW D7 
B1.19 Sunrise City View, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 

234 
HCSHCM0161 359A LE 

QUANG DINH 

359A Lê Quang Đinh, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí 

Minh 

235 HCSHNI0113 PVI Tower 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

236 
HCSTGI0003 COOP MY 

THO 
35 Ấp Bắc, Phường 5, Thành Phố Mỹ Tho, Tiền Giang 

237 
HCSHCM0153 154 

NGUYEN XI 
154 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 

238 
HCSHNI0115 VC Pham 

Ngoc Thach 
2 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội 

239 
HCSNAN0005 Cong Vien 

Vinh 
2 Lê Mao, Phường Lê Mao, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

240 
HCSNTR0013 105 DA 

TUONG NT 
105 Dã Tượng, Phường Vinh Nguyen, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 

241 
HCSHCM0167 SGGP 

TOWER 
436 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh 

242 
HCSCTH0006 398R NG 

VAN CU CT 

398R Nguyễn Văn Cừ, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Tp. Cần Thơ 

243 
HCSDNA0029 203 Ong 

Ich Khiem DN 
223 Ông Ích Khiêm, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 

244 
HCSHCM0166 46 HOA 

HONG PN 
46 Hoa Hồng, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh 

245 
HCSBDU0009 232 Ng An 

Ninh BDG 
232 Nguyễn An Ninh, Tp. Di An, Tỉnh Bình Dương 

246 
HCSHCM0169 DAI HOC 

HUTECH 

475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí 

Minh 

247 
HCSHPH0017 2A Le 

Hong Phong HP 

2A Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, tp Hải 

Phòng 

248 
HCSVPH0001 Tran Phu 

Vinh Yen 

Đường Trần Phú, Phường Liên Bảo, Tp. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc 

249 
HCSNTR0015 108 LE 

HONG PHONG NT 

108 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Tp. Nha Trang, Khánh 

Hòa 

250 
HCSHNI0116 Gamuda 

Gardens 

29 Gamuda Gardens 2 -2, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà 

Nội 

251 
HCSAGI0003 TRAN 

HUNG DAO LX 
1224 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang 

252 
HCSBHO0015 707Pham 

Van Thuan DN 

707 Phạm Văn Thuận, Phường Tam Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng 

Nai 

253 
HCSNTR0016 112 HAI 

THANG TU NT 

112 Hai Tháng Tư, Phường Vĩnh Phước, Tp. Nha Trang, Khánh 

Hòa 

254 HCSHNI0117 TNR Tower 
54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 

Hà Nội 

255 
HCSQNI0007 Vincom Ha 

Long 2 

Tầng 1, Vincom Plaza, Phường Bạch Đằng, Tp. Hạ Long, Quảng 

Ninh 

256 
HCSHCM0172 127C 

DINH TIEN HOANG 

127C Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí 

Minh 
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257 
HCSHTI0001 Vincom Ha 

Tinh 

Đường Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

258 
HCSHCM0164 THE SUN 

AVENUE 
28 Mai Chi Thọ, Phường An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh 

259 
HCSDNA0032 277 TON 

DUC THANGDNG 

277 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà 

Nẵng 

260 
HCSDNA0031 68 NGO 

VAN SO DNG 

68-70 Ngô Văn Sở, phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, 

Đà Nẵng 

261 
HCSBHO0016 10 BA 

THANG HAI DN 
10 đường 3 tháng 2, Thị Trấn Trảng Bom, Đồng Nai 

262 
HCSHNI0055 Imperia 

Garden 

203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh 

Xuân, Hà Nội 

263 
HCSVTA0008 150 HA 

LONG VT 
150 đường Hạ Long, P. 2, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu 

264 
HCSHNI0120 17T4 Hoang 

Dao Thuy 

17T4 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội 

265 
HCSQNI0006 VH Dragon 

Ha Long 

HG 01-01, Khu dịch vụ cao cấp Bến Đoan, Phường Hồng Gai, Tp. 

Hạ Long, Quảng Ninh 

266 
HCSHNI0122 Eco City Ha 

Noi 

Lô CT – 21B,Khu đô thị mới Việt Hưng, Phường Giang Biên, 

Quận Long Biên, Hà Nội 

267 
HCSHNI0124 CTM Cau 

Giay Ha Noi 
299 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

268 
HCSNTR0017 VINH 

DIEM TRUNG NT 

Lô 95, A1 Vĩnh Điềm Trung, Phường Vĩnh Phước, Tp. Nha Trang, 

Khánh Hòa 

269 
HCSPTO0002 Hung 

Vuong Viet Tri 
1606A Hùng Vương; Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ 

270 
HCSHCM0047 195 

TRUNG SON HCM 

195 đường 9A, khu Trung Sơn, xã Bình Hưng, Huyện Bình 

Chánh, Tp. Hồ Chí Minh 

271 
HCSHNI0119 543 Kim Ma 

HN 
543-545 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội 

272 
HCSHCM0168 SAIGON 

ROYAL 
34 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh 

273 
HCSHNI0125 Dai Hoc 

FPT HN 
Hòa Lạc Hi-tech, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội 
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274 
HCSBNI0005 MANDALA 

HOTEL B.NINH 

Tầng 1, Mandala Hotel, đường Kinh Dương Vương, Phường Vũ 

Ninh, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 

275 
HCSHCM0175 26A 

HOANG VIET HCM 
26A Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

276 
HCSQNA0003 

COOPMART TAM KY 
07 Phan Châu trinh, Phường Phước Hòa, Tam Kỳ, Quảng Nam 

277 
HCSTHN0001 FCC Tower 

Th.Nguyen 
64 Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 

278 
HCSVLO0001 Vincom 

Vinh Long 
55 Phạm Thái Bường, Phường 4, Vĩnh Long 

279 
HCSHCM0111 Dai Hoc 

Hutech D9 

Trường Đại học Hutech, Khu công nghệ cao, xa lộ Hà Nội, 

Phường Hiệp Phú, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh 

280 
HCSBTH0002 153 TRAN 

HUNG DAO PT 

153 Trần Hưng Đạo, P. Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, Tỉnh Bình 

Thuận 

281 
HCSHCM0081 402 TRAN 

HUNG DAO D5 
402-404 Trần Hưng Đạo B, P.11, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh 

282 
HCSHNI0126 Charmvit 

Tower 
117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

283 
HCSBDU0004 Big C Di 

An 
Quốc lộ 1k, Phường Đông Hoa, Tp. Dĩ An, Bình Dương 

284 
HCSCTH0007 TTC Hotel 

Can Tho 
02 Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ 

285 
HCSHUE0008 78 Nguyen 

Hue Hue 
78 Nguyễn Huê , Vĩnh Ninh, Huế 

286 
HCSHCM0124 82 Ng Chi 

Thanh D10 
82 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh 

287 
HCSHUE0009 TNL Plaza 

Hue 
06 Trần Hưng Đạo, Phú Hòa, Huế 

288 
HCSHNI0121 The Light 

Ha Noi 
Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội 

289 HCSHNI0106 Gold Tower 
275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 

Hà Nội 

290 

HCSVLO0002 

COOPMART VINH 

LONG 

Co.op Mart Vĩnh Long, 26, Đường 3/2, Phường 1, TP. Vĩnh Long, 

Tỉnh Vĩnh Long. 
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291 
HCSLAN0002 45 QL62 

TAN AN 
45 Quốc Lộ 62, Phường 2, Tp. Tân An, Long An 

292 
HCSBDH0003 AN PHU 

THINH QNHON 
78 Phan Boi Chau, Le Loi, Quy Nhon, Binh Dinh 

293 
HCSHNI0059 SB22 VH 

Ocean Park 

Nhà số SB22 – 32, Đường Sao Biển, Vinhomes Ocean Park, Thị 

Trấn Trâu Quỳ, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 

294 
HCSLSO0001 Vincom 

Lang Son 
Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn 

295 
HCSHNI0127 16 Phan Chu 

Trinh HN 

16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

296 
HCSHCM0170 377 TAN 

KY TAN QUY 

377 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ 

Chí Minh 

297 HCSHCM0054 Pearl Plaza 
561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí 

Minh 

298 
HCSBDU0017 265 PHU 

LOI BDG 
265 Phú Lợi, Phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương 

299 
HCSHCM0163 FLORA 

THU DUC 

Flora Novia, đường Phạm Văn Đồng, Phường Linh Tây, Quận 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 

300 
HCSHDU0001 CUNG 

THIEU NHI HD 

Nhà thiếu nhi tỉnh Hải Dương, số 2 Hoàng Hoa Thám, phường 

Nguyễn Trãi, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

301 
HCSQNG0001 VINCOM 

QUANG NGAI 
26 Lê Thánh Tôn, Nghĩa Chánh Nam, Quảng Ngãi 

302 
HCSHNA0001 VINCOM 

HA NAM 
42 Biên Hòa, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, Hà Nam 

303 
HCSHCM0177 55 Vuon 

Lai Tan Phu 

55 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí 

Minh 

304 
HCSHCM0179 255 Luy 

Ban Bich 

255 Lũy Bán Bích, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí 

Minh 

305 
HCSHCM0181 33 Le Van 

Khuong D12 

33 Lê Văn Khương, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí 

Minh 

306 
HCSHCM0182 Ben xe 

Mien Tay HCMC 

395 Kinh Dương Vương, Phường An Lac, Quận Bình Tân, Tp. Hồ 

Chí Minh 

307 
HCSQNI0009 Monbay 

Urban Ha Long 

A14-16,Khu đô thị mới phía đông Hòn Cặp Bè, phường Hồng Hài, 

TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
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308 
HCSHCM0071 Phan Xich 

Long 

193 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí 

Minh 

309 
HCSHCM0186 To Ngoc 

Van Thu Duc 

236 Tô Ngọc Vân, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh 

310 
HCSHUE0005 GO! Mall 

Hue 

174 Ba Trieu Str., Phu Nhuan Ward, Hue City, Thua Thien Hue 

Province 

311 
HCSBDU0018 Sora II 

Binh Duong 

Block 5, tầng trệt, Tòa nhà Sora Gardens II, Lô C17, Đại lộ Hùng 

Vương, Phường Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt 

Nam 

312 
HCSHNI0089 Eco 

Lakeview HN 
32 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

313 
HCSTHB0003 Go! Mall 

Thai Binh 
Trần Thái Tông, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình 

314 
HCSHNI0086 D’Eldorado 

Tay Ho HN 
659A Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 

315 
HCSHCM0090 262 

Nguyen Thai Son 
262 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

316 
HCSHCM0144 891 Kha 

Van Can HCMC 
891 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Tp. Thủ Đức 

317 
HCSHCM0185 Pham Van 

Nghi D7 

R1-25 Phạm Văn Nghị, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí 

Minh 

318 
HCSSTR0001 Vincom Soc 

Trang 
22 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 

319 
HCSVTA0010 Go! Mall 

Ba Ria 

2A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Phước Hiệp, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu 

320 
HCSVTA0012 Vung Tau 

Center 
93 Lê Lợi, Phường 4, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

321 
HCSHCM0139 206 Cao 

Lo D8 
206-208 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh 

322 
HCSHNI0092 S2.03 VH 

Ocean Park 
S2.03 VH Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 

323 
HCSHNI0082 Sun Grand 

City HN 

Số 3 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà 

Nội 

324 HCSHNI0133 Essensia HN 
Tòa Essensia, Khu đô thị Splendora, Km10+600 Thăng Long, An 

Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 
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325 
HCSHCM0189 1B Pho 

Quang HCMC 
1B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

326 
HCSDNA0033 517 Tran 

Hung Dao DN 

517 Trần Hưng Đạo, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Đà 

Nẵng 

327 
HCSHCM0191 230 Ng 

Duy Trinh D2 

230 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Thành Phố Thủ 

Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh 

328 
HCSBGI0002 Go! Mall 

Bac Giang 

Tây Yên Tử, Phường Tân Tiến, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang 

329 
HCSHNI0128 Vin Smart 

city HN 

Vincom Smart City, Đại lộ Thăng Long, Tây Mỗ, quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội 

330 
HCSHCM0187 194 Ng Tat 

Thanh D4 

194-196 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí 

Minh 

331 
HCSHNI0130 A1 Nguyen 

Co Thach HN 

A1 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam 

Từ Liêm, Hà Nội 

332 
HCSTHN0002 Vincom 

Thai Nguyen 
286 Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên 

333 
HCSDTH0001 Vincom 

Cao Lanh 
Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 

334 
HCSHCM0192 819 Ta 

Quang Buu D8 
819 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh 

335 
HCSHYE0003 LK01-Nhu 

Quynh Town 
LK01 Thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 

336 
HCSPHY0001 Vincom 

Tuy Hoa 

L1-04 Vincom Tuy Hòa, Hùng Vương, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, 

Phú Yên 

337 
HCSHCM0195 205 Ng Thi 

Dinh D2 
205 Nguyễn Thị Định, Phường An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh 

338 
HCSHNI0137 TT11-27 

Urban Area GL 
TT11-27 khu 31ha Thị Trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội 

339 
HCSHCM0194 Crescent 

Residence 1 
Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 

340 
HCSHNI0136 Golden City 

LB 
Đường Hồng Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội 

341 
HCSHNI0078 Kiosk Ho 

Tay 
614 Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội 
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342 
HCSBNI0007 Thanh Binh 

Bac Ninh 

Shophouse 01-TM, Chung cư Thanh Bình, Đường Nguyễn Cao, 

Võ Cường, Bắc Ninh 

343 
HCSHPH0019 274 Da 

Nang HaiPhong 
274 phố Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng 

344 
HCSHPH0020 Pruksa Hai 

Phong 

M6 Khu đô thị Pruksa Town, đường Máng Nước, Xã An Đồng, 

An Dương, Hải Phòng 

345 
HCSQNA0004 123 Hung 

Vuong TamKy 
123 Hung Vuong, An My, Tam Ky, Quang Nam 

346 
HCSHNI0138 Geleximco 

Ha Noi 

C31-5, Khu C, Khu đô thị Geleximco, Lê Trọng Tấn, Dương Nội, 

Hà Đông, Hà Nội 

347 
HCSHCM0196 Dragon 

Hill 1 Nha Be 

15A Nguyen Huu Tho, phuong Phuoc Kieng , huyen Nha Be, 

HCMC 

348 
HCSHCM0193 92 Pham 

Dinh Ho D6 
92 Phạm Đình Hổ, Phường 2, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh 

349 
HCSHNA0002 Thanh Dat 

Ha Nam 

Khách sạn Thành Đạt, Đường Trần Nhân Tông, Thị trấn Đồng 

Văn, Duy Tiên, Hà Nam 

350 
HCSQNA0005 69 Ng Phuc 

Chu Hoi An 
69 Nguyễn Phúc Chu, An Hội, Hội An, Quảng Nam 

351 
HCSHCM0198 77 Hoang 

Van Thai D7 
77 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 

352 
HCSHUE0011 5 Le Loi 

Hue 
05 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 

353 
HCSVPH0002 Light City 

Vinh Yen 

SH37 The City Light, đường Tôn Đức Thắng, Khải Quang, Vĩnh 

Yên, Vĩnh Phúc 

354 
HCSHNI0139 139 Hao 

Nam Ha Noi 
Số nhà 139, phố Hào Nam, quận Đống Đa, Hà Nội 

355 
HCSHNI0140 CUTM6-1 

To Huu HaNoi 
CUTM 6-1 LK 24h, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội 

356 
HCSHCM0129 170 Dinh 

Bo Linh 
170-172 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh. TP.HCM 

357 
HCSBNI0008 Viglacera 

Bac Ninh 

Toà nhà Viglacera, ngã 6, phố Lý Thái Tổ, phường Đại Phúc, 

thành phố Bắc Ninh 

358 
HCSQNG0002 GO! Mall 

Quang Ngai 

02 Lý Thường Kiệt, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng 

Ngãi, Quảng Ngãi 
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359 
HCSHCM0200 962 Pham 

Van Dong 

962 - 964 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ 

Đức 

360 
HCSHCM0202 Tops 

Market Au Co 
685 Âu Cơ, Phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM 

361 
HCSBHO0018 Phan Dinh 

Phung BH 

257/6 Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa , 

Đồng Nai 

362 
HCSHCM0203 433 Le 

Duc Tho Go Vap 
433 Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. HCM 

363 
HCSPTO0003 Ng Tat 

Thanh VietTri 
308 Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ 

364 
HCSHCM0205 565 Tinh 

Lo 10 

565 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp. 

Hồ Chí Minh 

365 
HCSNBI0001 Hoa Lu 

Hotel NB 
Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, Ninh Bình 

366 
HCSHCM0204 417 Dien 

Bien Phu 

417 - 419 Điện Biên Phủ, phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ 

Chí Minh 

367 
HCSVTA0013 72 Hung 

Vuong Ba Ria 
72 Hùng Vương, Phường Phước Nguyên, Tp. Bà Rịa 

368 
HCSHCM0197 270C Bach 

Dang HCMC 
270C Bạch Đằng, phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 

369 
HCSHNI0142 S2.07 VH 

Ocean Park 

SH06.S2.07 Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

370 HCSHNI0144 Rmit Ha Noi 10 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 

371 
HCSHNI0146 Duong Noi 

Ha Dong 
BT L14-01, Dương Nội, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 

372 
HCSDNA0034 Nguyen Tat 

Thanh DNG 

Corner Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, 

Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng 

373 
HCSHUE0010 25 Hoang 

Van Thu Hue 
25 Hoàng Văn Thụ, phường An Đông, Tp. Huế 

374 
HCSDNA0035 Mega 

Market Da Nang 

5 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Cường Nam, quận Hải 

Châu, Tp. Đà Nẵng 

375 
HCSNTR0021 26 Hong 

Bang N.Trang 
26 Hồng Bàng, Phước Tiến, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

376 
HCSHCM0208 105 Doc 

Lap Tan Phu 

105 Độc Lập, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí 

Minh 

377 
HCSHNI0143 CT2 Nghia 

Do Ha Noi 

Toà CT2A, khu đô thị mới Nghĩa Đô, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội 

378 
HCSVTA0014 75 Thuy 

Van Vung Tau 
75 Thùy Vân, Phường 2, Tp. Vũng Tàu 

379 
HCSHNI0134 Ecohome 3 

Ha Noi 

Chung cư Eco Home 3, Đường Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, 

Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

380 
HCSHCM0209 87 Tan 

Thang Tan Phu 
87C Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh 

381 
HCSVTA0015 408 CMT8 

Ba Ria 
408 Cách Mạng Tháng 8, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa, BR VT 

382 
HCSHCM0206 UOA 

Tower D7 
06 Tân Trào, Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 

383 
HCSQNI0010 57 Bai 

TuLong CamPha 
Số 57 đường Bái Tử Long, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh 

384 
HCSHCM0211 46 Vo Van 

Tan D3 
46 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

385 
HCSHNI0135 BT2 Hateco 

Apollo HN 

BT02 Hateco Apollo, đường Xuân Phương, phường Phương Canh, 

quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 

386 
HCSTHH0006 153 Lac 

Long Quan TH 
153 Lạc Long Quân, TP Thanh Hoá, Thanh Hoá, Việt NAm 

387 
HCSDNA0036 Monarchy 

Da Nang 

A104 - A105 Block A, Chung cư Monarchy, 535 Trần Hưng Đạo, 

An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng 

388 
HCSHUE0013 102 Pham 

Van Dong Hue 

102A Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

389 
HCSBDH0006 Go! Mall 

Quy Nhon 

L1 – S GO! Mall Quy Nhơn, khu đô thị Vũng Chua, Ghềnh Ráng, 

Quy Nhơn, Bình Định 

390 
HCSCAM0002 Vincom Ca 

Mau 
02 Le Duan, P.1 , Tp. Cà Mau 

391 
HCSHNI0148 LK03 Tan 

Tay Do HN 

LK3-2, 3 Khu Do Thi Moi Tan Tay Do, Xa Tan Lap, Dan Phuong, 

Ha Noi 

392 
HCSBHO0012 Hung 

Vuong Trang Bom 
Góc đường Hùng Vương - 30 tháng 4, P. Trảng Bom, Đồng Nai 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

393 
HCSBDU0019 VietSing 

Residence 

CTO3 B, Đường D1, Khu dân cư VietSing, Tp. Thuận An, Tỉnh 

Bình Dương 

394 
HCSHCM0213 925 Tan 

Ky Tan Quy 
925 Tân Kỳ Tân Quý, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân 

395 
HCSHCM0214 CoopXtra 

Linh Trung 
934 Quốc Lộ 1A, P. Linh Trung, Tp. Thủ Đức, TP.HCM 

396 
HCSBDU0020 Nguyen 

Van Tiet BD 2 
70 Nguyễn Văn Tiết, Lái Thiêu, Tp. Thuận An, Bình Dương 

397 
HCSBHO0017 Sonadezi 

Tower Dong Nai 
Đường số 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai 

398 
HCSHNI0112 VH Smart 

City 1 HN 

01SH05A, S2.05-Z29M.1, Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội 

399 
HCSLAN0003 223 

Nguyen Huu Tho 
223 Nguyễn Hữu Thọ,Thị trấn Bến Lức,Bến Lức, Long An 

400 
HCSTHH0007 Nguyen 

Trai Thanh Hoa 
Khu 01, MBQH 433, đường NGuyễn Trãi, Thanh Hoá 

401 
HCSNTR0022 Panorama 

Nha Trang 
02 Hùng Vương, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 

402 
HCSTHB0004 29 Le Loi 

Thai Binh 
29 Le Loi P. Le Hong Phong TP. Thai Binh 

403 
HCSHNI0145 Mega Thang 

Long 
236 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

404 
HCSBDU0021 East Gate 

Apartment 

Tầng 1 Tòa nhà Metro, 43 Tân Lập, phường Đông Hoà, Dĩ 

An,Bình Dương 

405 
HCSLDO0003 Golf Valley 

Da Lat 

Tầng 1, khách sạn Golf Valley, 94 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt, Lâm 

Đồng 

406 
HCSHNI0141 Lancaster 

Ha Noi 
1152-1154 Lang Street P. Yen Hoa Dong Da Ha Noi 

407 
HCSHCM0222 135 Quoc 

Lo 13 ThuDuc 

131A-133-135 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố 

Thủ Đức, TP.HCM 

408 
HCSHCM0210 183 Ten 

Lua Binh Tan 
183-185 Tên Lửa, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân 

409 
HCSBHO0019 972 Dong 

Khoi BH 

972 Đồng Khởi, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

410 
HCSVPH0003 Ngo Quyen 

Vinh Yen 
125 Ngo Quyen P. Dong Da TP. Vinh Yen Vinh Phuc 

411 
HCSHNI0149 41 Nguyen 

Lam HN 
41 Nguyễn Lam, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 

412 
HCSTNI0001 449 CMT8 

Tay Ninh 
449 CMT8, Hiệp Bình, Tây Ninh 

413 
HCSHCM0224 VH 

GRAND PARK 2 

Số 1.04, Tầng 1, Tòa nhà chung cư S5.01 thuộc Khu A - Dự án 

Khu dân cư và công viên Phước Thiện, số 512 đường Nguyễn 

Xiển, khu phố Long Hòa, phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố 

Thủ Đức, TPHCM 

414 
HCSTHH0008 Ba Trieu 

Thanh Hoa 
591 Bà Triệu, Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

415 
HCSBDH0007 Ng Trung 

Tin Qnhon 

Corner Nguyễn Trung Tín – Nguyễn Thị Định, Phường Nguyễn 

Văn Cừ, Tp. Quy Nhơn, Bình Định 

416 
HCSDNA0037 XVNT Da 

Nang 

Corner Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu vực Tây Nam Hòa Cường, Hòa 

Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 

417 
HCSKGI0005 30 thang 4 

Phu Quoc 

Số 52A, Đường 30 Tháng 4, Dương Đông, Tp. Phú Quốc, Tỉnh 

Kiên Giang 

418 
HCSHCM0223 124D 

Thoai Ngoc Hau 

124D - 124E Thoại Ngọc Hầu, Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú 

,HCM 

419 
HCSHCM0217 CVPM 

Quang Trung 1 

Tòa nhà QTSC 1, CVPM Quang Trung, Phường Tân Hiệp Chánh, 

Quận 12, TP. HCM 

420 
HCSHNI0150 Cuong Ngo 

Thanh Tri 

thửa đất số 40, tờ bản đồ số 10, thôn Cương Ngô, xã Tứ Hiệp, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

421 
HCSHCM0216 BV Nhi 

Dong TPHCM 
15 Võ Trần Chí, Tân Kiên, Bình Chánh, HCM 

422 
HCSHCM0228 366 Le 

Van Quoi 

366 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP. 

HCM 

423 
HCSHNI0152 17T1 

Vinaconex3 HN 

Tầng 1 tòa 17T1 - CT2, Vinaconex 3, Trung Văn, Nam Từ Liêm, 

Hà Nội 

424 
HCSBHO0020 Hung 

Vuong LongKhanh 
239 Hùng Vương, Phường Xuân Hòa, Tp. Long Khánh, Đồng Nai 

425 
HCSHPH0021 KDT Nga 5 

Cat Bi HP 

Thua So 3, Lo 22B Khu Do Thi Moi Nga 5 San Bay Cat Bi P. 

Dong Khe Q. Ngo Quyen TP. Hai Phong 

426 
HCSHNI0154 48 An 

Duong Vuong HN 

To 45 Cum 7 48 An Duong Vuong P. Phu Thuong Q. Tay Ho Ha 

Noi 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

427 
HCSKGI0006 173 Tran 

Phu RachGia 
173 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang 

428 
HCSHCM0225 183 Ben 

Van Don D4 
183 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh 

429 
HCSHCM0229 Chung Cu 

Bo Cong An 

Chung cư Bộ Công An, 83 đường số 3, phường Anh Khánh, Tp. 

Thủ Đức, Tp. HCM 

430 
HCSHDU0003 Apec 

Mandala HD 

Tang 1 Toa Apec Mandala Hai Duong Le Thanh Nghi P. Hai Tan 

TP. Hai Duong Hai Duong 

431 
HCSHNA0003 Le Hoan 

Ha Nam 
Lê Hoàn, Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 

432 
HCSTHH0009 Bai Bien 

Sam Son 
Bắc Kỳ, Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa 

433 
HCSVTA0011 Dien Bien 

Phu Ba Ria 

235 Điện Biên Phủ, P. Phước Nguyên, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu 

434 
HCSHNI0153 50 Chu Huy 

Man Lbien 

26 Nhà N01B, 50 Đường Chu Huy Mân, P.Phúc Đồng, Q.Long 

Biên, Hà Nội 

435 
HCSBDU0022 27 Dai Lo 

Binh Duong 
27/2 Đại Lộ Bình Dương, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương 

436 
HCSBDH0008 111 Hoa Lu 

Quy Nhon 
111 Hoa Lư, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, Bình Định 

437 
HCSTGI0004 Tet Mau 

Than My Tho 
106/5A Tết Mậu Thân, Phường 4, Mỹ Tho, Tiền Giang 

438 
HCSKGI0007 Nguyen 

Trung Truc PQ 

122 Nguyễn Trung Trực, TT. Dương Đông, TP. Phú Quốc, Tỉnh 

Kiên Giang 

439 
HCSBDU0023 GS1 

DONG HOA DI AN 
86 Đường GS1, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương 

440 
HCSHCM0171 Ng Van 

Tang Thu Duc 

327 Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, 

TP.HCM 

441 
HCSHNI0157 96 Dinh 

Cong Ha Noi 

ID304-c, Khu cách ly lầu 3 quốc tế đi (3.4.19), Sân bay Quốc Tế 

Tân Sơn Nhất - 45 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. 

HCM 

442 
HCSHCM0233 343 Ben 

Binh Dong D8 
343 Bến Bình Đông , Phường 13, Quận 8 , Tp. Hồ Chí Minh 

443 
HCSHCM0234 Le Thi Ha 

Hoc Mon 

1/71A Lê Thị Hà, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí 

Minh 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

444 
HCSHNI0156 Phuong 

Dong Greenpark 

SH-1B Phương Đông Greenpark, Số 1 Trần Thủ Độ, phường 

Hoàng Liệt, q. Hoàng Mai, Hà Nội 

445 
HCSNDI0004 Tran Hung 

Dao Nam Dinh 

539 Trần Hưng Đạo, Lộc Vượng, Thành Phố Nam Định, Tỉnh 

Nam Định 

446 
HCSHNI0160 16B Hud 

Son Tay 

12 Lo KV 16B Hud Son Tay Khu Do Thi Hud Son Tay P. Trung 

Hung Thi xa Son Tay Ha Noi 

447 
HCSHUE0014 59 Thach 

Han Hue 

59 Thạch Hãn, Phường Thuận Hòa, Thành phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

448 
HCSHCM0236 284 Hoa 

Binh Tan Phu 
284 Hòa Bình, Hiệp Tân, Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh 

449 
HCSVPH0004 Tran 

HungDao PhucYen 

190 Trần Hưng Đạo, phường Trưng Trắc, tp Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

450 
HCSHBI0001 Tan Thinh 

Hoa Binh 
Tổ 1A, phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình 

451 
HCSVTA0016 30 Thang 4 

Vung Tau 
23D4 Đường 30.4, Phường 9, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu 

452 
HCSNBI0002 Vissai Hotel 

NB 

848 Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh 

Bình 

453 
HCSHNI0158 Capital 

place Ha Noi 

Kiosk CP.B1.Kiosk 07-08, Hầm B1, 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà 

Nội 

454 
HCSDAK0001 Nguyen Tat 

Thanh BMT 
59-61-63 Nguyễn Tất Thành, Tân An, Buôn Ma Thuột, Dak Lak 

455 
HCSQNG0003 Hung 

Vuong QuangNgai 

02 Hùng Vương, Phường Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi,Tỉnh 

Quảng Ngãi 

456 
HCSBGI0003 Ng Thi Luu 

Bac Giang 

351 Nguyễn Thị Lưu, Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc 

Giang 

457 
HCSHCM0231 Van Phuc 

city ThuDuc 

54 Đường số 2, KĐT Vạn Phúc City 1, Hiệp Bình Phước, Thủ 

Đức, TP.HCM 

458 
HCSVTA0017 252 QL55 

Xuyen Moc 
252 Quốc lộ 55, Phước Bửu, Xuyên Mộc,Bà Rịa - Vũng Tàu 

459 
HCSHNI0151 SH16-130 

Ocean Park 
SH16-130 Vinhomes Ocean Park Xa Da Ton H. Gia Lam Ha Noi 

460 
HCSDNA0038 29 Thang 3 

Da Nang 
170, đường 29 tháng 3, Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

461 
HCSHNI0147 Intracom 

Dong Anh HN 
Tang 1, Toa Intracom Riverside Xa Vinh Ngoc Dong Anh Ha Noi 

462 
HCSHNI0159 Cao Lo 

Dong Anh 
121 Tổ 4 xã Cao Lỗ Đông Anh Hà Nội 

463 
HCSHPH0022 Tran 

Nguyen Han HP 
203 Trần Nguyễn Hãn quận Lê Chân TP. Hải Phòng 

464 
HCSHCM0240 Nguyen 

Anh Thu D12-2 
699 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh 

465 
HCSKGI0008 Ton 

DucThang RachGia 

47-50 Tôn Đức Thắng, Phường Vĩnh Bảo, Tp. Rạch Giá, Tỉnh 

Kiên Giang 

466 
HCSCTH0009 Tran Van 

Kheo CanTho 

66-68 Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ 

467 
HCSHNI0162 KĐT Thanh 

Ha HN 
B2.1-HH03C, Khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội 

468 
HCSCTH0008 CV Song 

Hau Can Tho 
09 Sông Hậu, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

469 
HCSNTR0023 Pham Van 

Dong Ntrang 

Góc Phạm Văn Đồng - Tôn Thất Tùng, Vĩnh Thọ, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

470 
HCSHCM0242 To Ky 2 

D12 
B55 Tô Ký, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh 

471 
HCSHUE0015 27 Le Huan 

Hue 

27 Lê Huân, phường Thuận Hòa, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

472 
HCSHCM0238 No.1 Binh 

Chanh 

Số 73 Đường số 1, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí 

Minh 

473 
HCSBPH0001 Hung 

Vuong Dong Xoai 
39 Đường Hùng Vương, Tp. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước 

474 
HCSHCM0239 Dai Phuc 

Binh Chanh 

125 Đường Số 1, Lô 8, Khu 9A+B (9B8), Khu chức năng 9, Đô 

Thị Mới,Nam TP., Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh 

475 
HCSHCM0243 Le Van 

Tho Go Vap 
432 Lê Văn Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

476 
HCSHCM0245 Phan Huy 

Ich 2 
53 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

477 
HCSDAK0002 107 Tran 

Phu BMT 
107 - 109 Trần Phú, Thành Công, Buôn Ma Thuột 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

478 
HCSVTA0018 Nguyen An 

Ninh-VTA 
601 Nguyễn An Ninh, Phường Nguyễn An Ninh, Tp. Vũng Tàu 

479 
HCSHNI0165 Nguy Nhu 

Kon Tum HN 
102 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 

480 
HCSHNI0166 BH68 VH 

Ocean Park 

HD03-SP.BH-68 & HD03-SP.BH-01 Block CCKO-03 (HD03-SP) 

TT. Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

481 
HCSHNI0168 Nguyen 

Khanh Toan HN 
02 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 

482 
HCSHCM0241 Crescent 

Mall D7 

Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí 

Minh 

483 
HCSQNI0011 Quang 

Trung Uong Bi 
430 Quang Trung TP. Uông Bí Quảng Ninh 

484 
HCSHCM0244 71 D9 Tan 

Phu 

71 Đường D9, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí 

Minh 

485 
HCSCTH0010 Huynh 

Cuong Can Tho 

198–200 Huynh Cuong, An Cu Ward, Ninh Kieu District, Can 

Tho City 

486 
HCSHCM0226 416 Pham 

Van Dong 

346/57-346/59 Phan Van Tri St., Ward 11, Binh Thanh Dist., 

HCMC 

487 
HCSHNI0163 N06B1 

Thanh Thai HN 
N06B1 Khu Đô thị mới Dịch Vọng, Dịch Vọng, Cầu Giấy Hà Nội 

488 
HCSHNI0167 148 Nguyen 

Chanh HN 

148 Nguyễn Chánh, Khu Đô Thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà 

Nội 

489 
HCSHPH0023 Go! Mall 

Hai Phong 

Go! Hải Phòng, Lê Hồng Phong, phường Đằng Giang, quận Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

490 
HCSHNI0170 01 Le Duan 

HN 
01 Lê Duẩn, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội 

491 
HCSHNI0164 15 Khuat 

Duy Tien HN 
15 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 

492 
HCSHNI0171 Dai Hoc 

Phenikaa HN 
Căng tin Ba Sao, Đại học Phenikaa, Yen Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 

493 
HCSHNI0169 Dolphin 

Plaza HN 

28 phố Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà 

Nội 

494 
HCSBLI0001 Hoa Binh 

Bac Lieu 

Số 01A, Đường Hòa Bình, Khóm 6, Phường 1, TP. Bạc Liêu, Tỉnh 

Bạc Liêu 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

495 
HCSHCM0246 Ha Do 

Centrosa 
Jasmine 1– Hà Đô Centrosa – Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

496 
HCSBTR0002 Dong Khoi 

Ben Tre 

256A, Đại Lộ Đồng Khởi, Phường Phú Tân, Tp. Bến Tre, Tỉnh 

Bến Tre 

497 
HCSHCM0237 Akari City 

Binh Tan 

AK4-000.04, Tầng Trệt, Block Flora, Khu đô thị Akari city, 77 Võ 

Văn Kiệt, An Lạc, quận Bình Tân, Tp. HCM 

498 
HCSBHO0021 396 

Nguyen Ai Quoc 
396 Nguyễn Ái Quốc, Hố Nai, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

499 
HCSHCM0249 Eco Green 

D7 

HR2SH, Block HR2, Eco Green Saigon - 107 Nguyễn Văn Linh, 

Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM 

500 
HCSHCM0248 Nguyen 

Duc Canh D7 

06 Nguyễn Đức Cảnh, Khu Mỹ Khánh 2-H4-2, Phường Tân 

Phong, Quận 7, Tp.HCM 

501 
HCSLAN0004 Hung 

Vuong Tan An 
123 Hùng Vương, Phường 6, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An 

502 
HCSTNI0002 30 Thang 4 

Tay Ninh 
Đường 30 Tháng 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

503 
HCSHCM0247 Nguyen 

Van Troi HCMC 
88 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 

504 
HCSHNI0173 101 Xuan 

La HN 
101 Xuân La, p Xuân La, quận Tây Hồ Hà Nội 

505 
HCSBTH0004 Vo Van 

Kiet Ph.Thiet 
67-69 Võ Văn Kiệt, Phú Thủy, TP. Phan Thiết, Bình Thuận 

506 
HCSTRV0001 Dien Bien 

Phu T.Vinh 
414 Điện Biên Phủ, Phường 6, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 

507 
HCSHNI0155 42 Vo Thi 

Sau Ha Noi 

42 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội 

508 
HCSVTA0019 30 thang 4 

Vung Tau 2 

551 Đường 30/4, Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu 

509 
HCSHNI0172 Ha Huy Tap 

HN 
455 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 

510 
HCSGIL0001 Hoang Van 

Thu Pleiku 

102-104 Hoàng Văn Thụ & 71/11 Hùng Vương., phường Diên 

Hồng, Thành Phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

511 
HCSHDU0004 Thanh Nien 

Hai Duong 

Lô 2 khu Tây, số 48 đường Thanh Niên, Phường Quang Trung, TP 

Hải Dương, Hải Dương 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

512 
HCSHCM0250 Chung Cu 

Vinh Hoi D4 

G-01A, Tầng 1, Chung cư Vĩnh Hội, 98 Đường Khánh Hội, 

Phường 4, Quận 4, TP.HCM 

513 
HCSHNI0177 213 Trich 

Sai HN 
213 Trích Sài P. Bưởi Q. Tây Hồ Hà Nội 

514 
HCSHNI0182 Nam An 

Khanh HN 
A10-NV4 KĐT Nam An Khánh, xã An Khánh, Hoài Đức Hà Nội 

515 
HCSHNI0175 Park City 

HN 

Lô105 F&B, TTTM Park City- Park City Mall, Lê Trọng Tấn, P. 

La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội 

516 
HCSHNI0176 QL3 Soc 

Son HN 
Quốc lộ 3, Phù Mã, X. Phù Linh, H. Sóc Sơn, Hà Nội 

517 
HCSHCM0253 312 Dien 

Bien Phu 

312 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí 

Minh 

518 
HCSHCM0252 964 

Truong Sa D3 
964 Trường Sa, Phường 13, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh 

519 
HCSBDU0024 30/4 Thu 

Dau Mot 
110A Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một 

520 
HCSQNA0007 Phan Chu 

Trinh HoiAn 

78A Phan Chu Trinh St, Minh An Ward, Hoi An City, Quang Nam 

Province 

521 
HCSHYE0004 Chua 

Chuong Hung Yen 
Số 05 và 07 Chùa Chuông, P.Hiến Nam, TP Hưng Yên, Hưng Yên 

522 
HCSHNI0179 Imperia 

Minh Khai HN 

C3B và C3A Tòa C-Nhà A, Imperia Garden Số 423 Minh Khai, P. 

Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 

523 
HCSBPH0002 Ly Thuong 

Kiet DXoai 

173 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Phú, Thành Phố Đồng Xoài, 

Tỉnh Bình Phước 

524 
HCSHCM0258 UEF 

University HCMC 

141-145 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí 

Minh 

525 
HCSGIL0002 Ng Tat 

Thanh Pleiku 
03 Nguyen Tat Thanh, Hoa Lư, Pleiku, tỉnh Gia Lai 

526 
HCSHCM0259 Vincom Le 

Van Viet D9 

Tầng L1, Vincom Plaza Lê Văn Việt, 50 Lê Văn Việt, Phường 

Hiệp Phú, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh 

527 
HCSHNI0185 Mipec Ha 

Dong HN 

M2-DVTM-01, Tòa CT2A (M2) khu nhà ở Mipec City View, 

Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 

528 
HCSHNI0174 Mipec Tay 

Son HN 
229 Tây Sơn, P Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

529 
HCSLDO0005 386 QL20 

Duc Trong 
386 - 388 Quốc Lộ 20, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng 

530 
HCSHCM0262 Dang Thuc 

Vinh HCMC 

84/1 & 85/1A, Đặng Thúc Vịnh, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, 

TP.HCM 

531 
HCSHCM0254 Hiep Binh 

Thu Duc 
42 Hiệp Bình, Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM 

532 
HCSKGI0010 3 Thang 2 

Rach Gia 
L14 Lô 5, Ba Tháng Hai., An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang 

533 
HCSAGI0001 Ly Thai To 

LongXuyen 
483-485 Lý Thái Tổ, Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang 

534 
HCSNAN0006 Tran Phu 

Vinh 
Số 01 Trần Phú, Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An 

535 HCSHUE0016 VTV Hue 02 Ly Thuong Kiet, phường Phú Nhuận, TP. Huế 

536 
HCSHNI0188 Vin 

University HN 

Thư viện trường Đại học Vin, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, 

TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

537 
HCSHNI0180 T11 Times 

City HN 

S0-02A, T11-Time City, số 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

538 
HCSHYE0006 DLSH VH 

Ocean Park 2 

Shophouse Đại Lộ Bốn Mùa, The Venice, Mega Grand World, 

Nghĩa Trụ, Văn Lâm, Hưng Yên 

539 
HCSBPH0003 Phu Rieng 

Do DXoai 
1050 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước 

540 
HCSBDU0025 22 thang 12 

Thuan An 

01-02 CT01A, Khu đô thị Vietsing Residence, 22 Tháng 12, 

Thuận An, Bình Dương 

541 
HCSHCM0268 43 Phan 

Dang Luu 
43 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 

542 
HCSHCM0276 Kenh Tan 

Hoa Tan Phu 

82-84 Kênh Tân Hóa, Phường Phú Trung, Tân Phú, Tp. Hồ Chí 

Minh 

543 
HCSQNG0004 71 Truong 

Quang Giao 

71 Trương Quang Giao, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng 

Ngãi 

544 
HCSHCM0275 97 Ung 

Van Khiem 

97 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí 

Minh 

545 
HCSHCM0274 Kinh 

Duong Vuong D6 
36 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

546 
HCSHNI0187 Dai Hoc Dai 

Nam HN 
Đại học Đại Nam, số 01 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 

547 
HCSNTR0025 Thong Nhat 

Nha Trang 
24 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa 

548 
HCSVTA0020 24 Ha Long 

Vung Tau 
24 Hạ Long, Phường 2, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu 

549 
HCSHNI0184 BT6 Luu 

Khanh Dam HN 

Số A7-BT06 Khu đô thị mới Việt Hưng, P.Việt Hưng, Q. Long 

Biên, Hà Nội 

550 HCSHYE0005 Ecopark 3 
TT-PT3A.01 Sol Forest, Khu đô thị Văn Giang, Xuân Quan, Văn 

Giang, Hưng Yên 

551 
HCSHNI0178 36 Duy Tan 

HN 
36 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 

552 
HCSHPH0025 Water Front 

HaiPhong 

137_LK05 Khu đô thị ven sông Lạy Tray, Vĩnh Niệm, Lê Chân, 

Hải Phòng. 

553 
HCSHPH0024 Hoang Huy 

Hai Phong 
Tòa nhà Hoàng Huy Commerce, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 

554 
HCSHCM0270 1800 

Nguyen Anh Thu 
1800 Nguyễn Ảnh Thủ, Bà Điểm, Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh 

555 
HCSBDU0026 621A Dai 

Lo Binh Duong 

621a Đại Lộ Bình Dương , Phú Cường, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

556 
HCSHCM0264 Bamboo 

Airways HCMC 

130 - 132 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí 

Minh 

557 
HCSHNI0190 230 Thuong 

Dinh HN 
228 - 230 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 

558 
HCSHCM0278 2 Cao 

Thang D3 
2 Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

559 
HCSCTH0011 91 3/2 Can 

Tho 
91 Đường 3/2, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ 

560 
HCSHCM0273 Lac Long 

Quan D11 
343E-343F Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh 

561 
HCSHNI0183 Indochina 

Tower HN 
Tầng 1, TTTM The Loop IPH, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

562 
HCSHNI0191 109 Duong 

Lang HN 
109A Đường Láng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

563 
HCSHCM0255 Gateway 

D2 

Tòa nhà Gateway Thảo Điền, 02 Lê Thước, Phường Thảo Điền, 

Tp. Thủ Đức, TP. HCM 

564 
HCSHCM0266 Ba Hom 

D6 

A15 Cứ Xá Phú Lâm, Đường Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP. 

HCM 

565 
HCSHCM0265 VINCOM 

3-2 D10 
3C Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP. HCM 

566 
HCSHCM0279 Vincom 

Grandpark D9 

Vincom Grand Park, Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp. 

Thủ Đức, Tp. HCM 

567 
HCSHNI0181 33 Hoang 

Cau HN 
33 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 

568 
HCSHNI0189 VC Tran 

Duy Hung HN 

Lo L1-K2, Tang L1, TTTM Vincom Plaza, 119 Trần Duy Hưng, 

Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

569 
HCSHPH0026 120 Hai Ba 

Trung HP 
118-120 Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, TP Hải Phòng 

570 
HCSHNI0194 G4 Vu 

Pham Ham HN 
68 Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Hà Nội 

571 
HCSHCM0280 3 No.8 

Binh Tan 

85 Đường Số 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp. 

Hồ Chí Minh 

572 
HCSDNA0039 FPT 

Complex Da Nang 

Tầng 1, Tòa nhà FPT Complex, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Ngũ Hành 

Sơn, Đà Nẵng 

573 
HCSHPH0027 Vinfast 

Factory HP 

Nhà máy VinFast Hải Phòng, Khu kinh tế dịch vụ Cát Hải, Thị 

trấn Cát hải, Hải Phòng 

574 
HCSHCM0256 Duong Ba 

Trac D8 
298-300 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP. HCM 

575 
HCSHCM0269 1215 Ba 

Thang Hai D11 
1215 Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 11, TP. HCM 

576 
HCSHCM0285 606 Dien 

Bien Phu 
606 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM 

577 
HCSHCM0257 Parc Mall 

D8 

L1-03, Lầu L1, TTTM Parc Mall, 547-549 Tạ Quang Bửu, 

Phường 4, Quận 8, TP. HCM 

578 
HCSHCM0290 CMC 

Space D7 

Khu chế xuất Tân Thuận, Đường số 19, P. Tân Thuận Đông, Quận 

7, TP. HCM 

579 
HCSHNI0196 Hoc Vien 

Phu Nu VN 
43 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

580 
HCSHNI0195 S4.03 VH 

Smart City 

Tòa S403 Khu Sapphire 4, Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội 

581 
HCSHCM0292 659 XVNT 

Binh Thanh 

659A - 659B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, 

TP. HCM 

582 
HCSHCM0293 8G Lam 

Van Ben D7 
8G Lâm Văn Bền, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM 

583 
HCSBDU0027 KTX 

DHQG TPHCM 

KTX Khu B - ĐHQG TPHCM, Mạc Đĩnh Chi, KP Tân Hòa, P. 

Đông Hòa, TP. Dĩ An, Bình Dương 

584 
HCSLDO0006 Lam Vien 

Square 
Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt, Lâm Đồng 

585 
HCSHCM0281 398 

Nguyen Xi HCMC 
398 Nguyễn Xí, Phường 13, Bình Thạnh, TP.HCM 

586 
HCSHCM0260 Nguyen 

Kiem PhuNhuan 
740A Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận, TP.HCM 

587 
HCSHCM0300 Hong Lac 

Tan Binh 
291 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Tp. HCM 

588 
HCSHCM0301 287 Lien 

Phuong D9 
287 Liên Phường, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP.HCM 

589 
HCSHCM0297 The 

Emporium D11 

Tòa nhà The Emporium - 184 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, 

TP.HCM 

590 
HCSHCM0302 99 Ngo 

Quyen D5 
99 Ngô Quyền, Phường 11, Quận 5, TP.HCM 

591 
HCSHCM0309 Pegasuite 

D8 
1026 Tạ Quang Bửu, P.6, Quận 8, TP.HCM 

592 
HCSBHO0022 Vincom 

Bien Hoa 2 
1096 Phạm Văn Thuận, Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai 

593 
HCSDNA0042 Misa 

Tower Da Nang 

188 Đường 30 tháng 4, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu TP. Đà 

Nẵng 

594 
HCSTHH0005 20 Phan 

Chu Trinh TH 

Khách sạn Sao Mai, số 20 Phan Chu Trinh, Phường Điện Biên, 

Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

595 
HCSHNI0193 Gold Season 

HN 

L1-01 HH- NO1, 47 Nguyễn Tuân, Thanh xuân Trung, Thanh 

xuân, Hà nội 

596 
HCSHCM0304 163 Hoang 

Hoa Tham 
163 Hoàng Hoa Thám, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

597 HCSHCM0294 Satra D6 G-03 Satra Mall, 1466 Võ Văn Kiệt, P.3, Quận 6, TP.HCM 

598 
HCSHCM0316 Central 

Premium D8 
854 Tạ Quang Bửu, P.5, Quận 8, TP.HCM 

599 
HCSHCM0311 Celadon 

Tan Phu 

88 Đường N1 - Khu đô thị Celadon, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, 

TP.HCM 

600 
HCSBTH0001 Lotte Phan 

Thiet 

1F-01, Tang 1, TTTM Lotte Phan Thiet, KDC Hung Vuong 1, P. 

Phu Thuy, Tp. Phan Thiet, Tinh Binh Thuan 

601 
HCSNTR0026 Da Tuong 2 

Nha Trang 

Corner 234B Da Tuong Street, Vinh Nguyen, Nha Trang City, 

Khanh Hoa Province 

602 
HCSHCM0315 Tra Khuc 

Tan Binh 
1 Trà Khúc, Phường 2, Tân Bình, TP. HCM 

603 
HCSHCM0291 Botanica 2 

Tan Binh 
108 Hồng Hà, Phường 2, Tân Bình, TP. HCM 

604 
HCSHCM0318 6 Ta Hien 

D2 Thu Duc 
6 Tạ Hiện, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, TP. HCM 

605 
HCSDNA0043 2 Thang 9 

Da Nang 
Corner 342 Đường 2/9, Hòa Cường Bắc, Hải Châu., Tp. Đà Nẵng 

606 
HCSHNI0198 55 Nguyen 

Luong Bang 

55 Nguyễn Lương Bằng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà 

Nội 

607 
HCSHNI0199 Banking 

Academy HN 
12 Chùa Bộc, Quang Trung, Quận Đống Đa , Hà Nội 

608 
HCSHNI0197 Ha Noi Post 

Office 
75 P. Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

609 
HCSHNI0186 Petrowaco 

Lang Ha HN 

Tòa Petrowaco, 97-99 đường Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa, 

Hà Nội 

610 
HCSBDU0028 DH Quoc 

Te Mien Dong 

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Định Hoà, TP. Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương 

611 
HCSDNA0040 957 Ng Tat 

Thanh DNG 
957 Nguyễn Tất Thành, Thanh Khê, Đà Nẵng 

612 
HCSHCM0306 Van Phuc 

city 2 

49 Đinh Thị Thi, KĐT Vạn Phúc City, P. Hiệp Bình Phước, Tp. 

Thủ Đức, TP. HCM 

613 
HCSHCM0006 Saigon 

Trade 
37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

614 
HCSHNI0001 Ho Guom 

Plaza 

Tầng 3, 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

615 HCSHCM0022 Liberty 
187 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí 

Minh 

616 HCSHCM0029 Vincom B3 
70 - 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí 

Minh 

617 HCSHCM0034 FIDECO 
81-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí 

Minh 

618 
HCSHCM0039 Hai Ba 

Trung 
265 - 267 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

619 HCSHCM0004 Diamond 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

620 HCSHNI0020 Savina 
Tầng 1, Toà nhà Savina, 44 Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

621 
HCSHNI0017 HC 

DuThuyen TrucBach 
9 Thanh Niên, phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 

622 
HCSHCM0063 Vincom 

Thao Dien 
159 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh 

623 
HCSHCM0070 Saigon 

Centre 2 
65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

624 
HCSHCM0085 Ho Con 

Rua 
2 Bis Công Trường Quốc Tế, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

625 HCSHCM0059 Calmette 
161-163 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 , Tp. Hồ 

Chí Minh 

626 
HCSHNI0057 Ho Guom 

Kiosk 

Tầng 1, 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

627 
HCSHCM0108 City 

Museum 
65 Lý Tự Trọng , Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

628 HCSHCM0107 New City 17 Mai Chí Thọ, Phường Bình Khánh, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh 

629 
HCSHCM0114 Landmark 

81 

Tầng B1, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, 

Tp. Hồ Chí Minh 

630 
HCSHCM0119 210 

Nguyen Trai HCM 

210 Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí 

Minh 
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631 HCSHCM0089 Sala 2 
123-125 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh 

632 
HCSQNI0004 Ha Long 

Marina 

Lô 06 Tầng 1 Nhà Ga Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Phường 

Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh 

633 
HCSHCM0146 132A 

Nguyen Thai Hoc 

132A Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ 

Chí Minh 

634 
HCSHCM0149 119 Ham 

Nghi 

119 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành Phố 

Hồ Chí Minh 

635 
HCSHCM0157 Vinhomes 

Ba Son 
SH02, AQUA 4, Vinhomes Ba Son, Ben Nghe W, Dis 1, HCM 

636 
HCSHCM0165 2B LE 

DUAN 
2B Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

637 
HCSHCM0176 33 LE 

QUY DON D3 

220 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí 

Minh (33 Lê Quý Đôn, Quận 3) 

638 
HCSHCM0180 46 Bui Thi 

Xuan D1 
46 - 48 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh 

639 
HCSHCM0174 Nguyen 

Binh Khiem D1 

29/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Dakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí 

Minh 

640 HCSHCM0184 Sarica Sala 
số 06 đường số 09, Phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh 

641 
HCSHCM0190 71 Ly Tu 

Trong D1 
71 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

642 
HCSHCM0126 AB Tower 

D1 
76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

643 
HCSHCM0201 Friendship 

Tower D1 
31 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

644 
HCSHCM0199 Galleria 

Thu Thiem 

A01.03, Tháp A, Tòa nhà Galleria, 20 Nguyễn Thiện Thành, P. 

Thủ Thiêm, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 

645 
HCSHCM0207 Thiso Mall 

Thu Thiem 

10 Mai Chí Thọ, Địa phận Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

646 
HCSHCM0235 Sari Town 

Sala 

Shophouse 04-06 Saritown, Đường số 5, KĐT Sala, Phường An 

Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 

647 
HCSHCM0251 Nowzone 

D1 

Gian hàng 125, Tầng Trệt, TTTM Nowzone, 235 Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, HCM 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

648 
HCSHCM0271 49B Thao 

Dien ThuDuc 

8/15 – 8/17 Đường số 49B, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

649 
HCSHCM0277 Nguyen Tri 

Phuong D10 
533 Nguyễn Tri Phương, Phường 8, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh 

650 
HCSHCM0267 Thu Thiem 

Park 

Công viên bờ sông Thủ Đức, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ 

Đức, Tp. HCM 

651 
HCSHCM0282 Ben Bach 

Dang 

Bến tàu cao tốc Bạch Đằng - 27 Tôn Đức Thắng, phường Bến 

Nghé, Quận 1, TP.HCM 

652 
HCSQNI0012 Lang Nuong 

Yen Tu 
Làng Nương Yên Tử, Chùa Yên Tử, Uông Bí, Quảng Ninh 

653 
HCSQNI0013 Cable Car 

Yen Tu 
Trạm cáp treo 1, Chùa Yên Tử, Uông Bí, Quảng Ninh 

654 
HCSHCM0283 66 Nguyen 

Hue D1 
66 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 

655 
HCSHCM0289 Sadora Thu 

Thiem 

Chung cư Sadora – Shop 1 Block A - phường An Lợi Đông, Tp. 

Thủ Đức, Tp. HCM 

656 
HCSHCM0288 Sunwah 

Pearl 

S.House S-12 - Sunwah Pearl, 90 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, 

Quận Bình Thạnh, TP. HCM 

657 
HCSHCM0287 Lumiere 

Riverside D2 

Số 0.13 - Lumiere Riverside, 277 Võ Nguyên Giáp, KP4, Phường 

An Phú, Tp. Thủ Đức, TP. HCM 

658 
HCSHCM0295 261 Tran 

Phu D5 
261-263 Trần Phú, Phường 8, Quận 5, TP. HCM 

659 
HCSHCM0261 Nguyen 

Thi Thap D7 
459C Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM 

660 
HCSHCM0298 Song Hanh 

An Phu D2 
15-16 Song Hành, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM 

661 
HCSHCM0296 Landmark 

4 BinhThanh 

L4-0.01 Landmark 4 - Vinhomes Central Park- 720A Điện Biên 

Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM 

662 
HCSHCM0303 The Crest 

Thu Thiem 

Tòa nhà The Crest Thủ Thiêm - Đường N11, P. An Khánh, Tp. 

Thủ Đức, TP.HCM 

663 
HCSHCM0305 The Vista 

An Phu 

P1.09 Tầng 1, Tòa Oxygen - The Vista An Phú, 628C Võ Nguyên 

Giáp, P. An Phú, Tp. Thủ Đức, TP. HCM 

664 
HCSHCM0317 Novotel 

D3 
167 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP. HCM 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

665 
HCSHNICART025 Cart 

Hoang Thanh HN 
28A Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội 

666 
HCSHPH0028 Cable Car 

Cat Hai HP 
Nhà Ga Cát Hải, Đồng Bài, Cát Hải, Hải Phòng 

667 Ha Noi Post Office_ 30573 8 Lê Thạch P.Tràng Tiền Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội 

668 
HCSHNI0077 The Manor 

2 HN 

Khu Dân cư The Manor, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà 

Nội 

669 HCSHNI0106 Gold Tower 
275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 

Hà Nội 

670 
HCSHNI0125 Dai Hoc 

FPT HN 
Hòa Lạc Hi-tech, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội 

671 
HCSHNI0055 Imperia 

Garden 

203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh 

Xuân, Hà Nội 

672 
HCSHNI0015 HC VTV 

Inside - HN 

43 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, Quận Đống Đa, Hà 

Nội 

673 
HCSHNI0188 Vin 

University HN 

Thư viện trường Đại học Vin, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, 

TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

674 
HCSBDU0030 KCN My 

Phuoc Ben Cat 

Lô N5 - D9, Khu TM - DV - TĐC Mỹ Phước, Phường Thới Hòa, 

Thành phố Bến Cát, Tình Bến Cát  

675 
HCSHCM0318 6 Ta Hien 

D2 Thu Duc 
6 Tạ Hiện, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, TP. HCM 

676 
HCSHNI0198 55 Nguyen 

Luong Bang 

55 Nguyễn Lương Bằng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà 

Nội 

677 
HCSVTA0002 Nguyen 

Thai Hoc-VTA 
6 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu 

678 HCSHCM0327 Onehub D9 
Tòa nhà OneHub Saigon, Đường D1, Khu công nghệ cao 

TP.HCM, P. Tân Phú, TP Thủ Đức, TP. HCM 

679 HCSHCM0294 Satra D6 G-03 Satra Mall, 1466 Võ Văn Kiệt, P.3, Quận 6, TP.HCM 

680 
HCSHCM0325 Tinh Lo 8 

Cu Chi 
92 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi, TP. HCM 

681 
HCSHCM0196 Dragon 

Hill 1 Nha Be 

15A Nguyen Huu Tho, phuong Phuoc Kieng , huyen Nha Be, 

HCMC 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

682 
HCSQNG0002 GO! Mall 

Quang Ngai 

02 Lý Thường Kiệt, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng 

Ngãi, Quảng Ngãi 

683 
HCSHCM0309 Pegasuite 

D8 
1026 Tạ Quang Bửu, P.6, Quận 8, TP.HCM 

684 
HCSHDU0003 Apec 

Mandala HD 

Tang 1 Toa Apec Mandala Hai Duong Le Thanh Nghi P. Hai Tan 

TP. Hai Duong Hai Duong 

685 
HCSHCM0280 3 No.8 

Binh Tan 

85 Đường Số 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp. 

Hồ Chí Minh 

686 
HCSHNI0193 Gold Season 

HN 

L1-01 HH- NO1, 47 Nguyễn Tuân, Thanh xuân Trung, Thanh 

xuân, Hà nội 

687 
HCSTHH0005 20 Phan 

Chu Trinh TH 

Khách sạn Sao Mai, số 20 Phan Chu Trinh, Phường Điện Biên, 

Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  

688 
HCSHCM0291 Botanica 2 

Tan Binh 
108 Hồng Hà, Phường 2, Tân Bình, TP. HCM 

689 
HCSHCM0304 163 Hoang 

Hoa Tham 
163 Hoàng Hoa Thám, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM 

690 
HCSDNA0043 2 Thang 9 

Da Nang 
Corner 342 Đường 2/9, Hòa Cường Bắc, Hải Châu., Tp. Đà Nẵng 

691 HCSHCM0321 DHA D7 
Khu tổ hợp DHA, Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 07, TP. 

HCM 

692 
HCSHCM0292 659 XVNT 

Binh Thanh 

659A - 659B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26,  Quận Bình Thạnh, 

TP. HCM 

693 
HCSHCM0290 CMC 

Space D7 

Khu chế xuất Tân Thuận, Đường số 19, P. Tân Thuận Đông, Quận 

7, TP. HCM 

694 HCSHCM0054 Pearl Plaza 
561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí 

Minh 

695 
HCSHCM0109 Riverside 

D7 

Shop House ST-01 Khối E, Tầng 1 tòa nhà Riverside Resident, Số 

182 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí 

Minh 

696 
HCSBDH0002 100 Pham 

Hung QNH 

100 Phạm Hùng, Phương Lý Thường Kiệt, Thanh Phố Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định 

697 
HCSHCM0118 225 Ng 

Dinh Chieu 
225 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

698 
HCSHCM0170 377 TAN 

KY TAN QUY 

377 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ 

Chí Minh 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

699 
HCSHCM0194 Crescent 

Residence 1 
Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 

700 
HCSHCM0285 606 Dien 

Bien Phu 
606 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM 

701 
HCSHCM0250 Chung Cu 

Vinh Hoi D4 

G-01A, Tầng 1, Chung cư Vĩnh Hội, 98 Đường Khánh Hội, 

Phường 4, Quận 4, TP.HCM 

702 
HCSHCM0187 194 Ng Tat 

Thanh D4 

194-196 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí 

Minh 

703 
HCSHCM0077 Tung 

Thien Vuong-HCM 

312 - 314 Tùng Thiện Vương, Phường 13, Quận 8, Tp. Hồ Chí 

Minh 

704 
HCSCTH0012 Hoan My 

Cuu Long 
Lô 20 Võ Nguyên Giáp, Phú Thứ, Cái Răng, Tp. Cần Thơ 

705 
HCSHCM0075 Joy 

Citypoint 

Linh Trung 1, Quốc Lộ 1A, Phường Linh Trung , Quận Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh 

706 
HCSHNI0044 Sunsquare 

HN 
21 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

707 
HCSHCM0307 140 

Truong Chinh 
140 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

708 
HCSHCM0124 82 Ng Chi 

Thanh D10 
82 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh 

709 
HCSHCM0172 127C 

DINH TIEN HOANG 

127C Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí 

Minh 

710 
HCSHCM0257 Parc Mall 

D8 

L1-03, Lầu L1, TTTM Parc Mall, 547-549 Tạ Quang Bửu, 

Phường 4, Quận 8, TP. HCM  

711 
HCSHCM0300 Hong Lac 

Tan Binh 
291 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Tp. HCM 

712 
HCSVTA0005 304 Le 

Hong Phong_VT 
304 Lê Hồng Phong, P.4, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu 

713 
HCSBDU0027 KTX 

DHQG TPHCM 

KTX Khu B - ĐHQG TPHCM,  Mạc Đĩnh Chi, KP Tân Hòa, P. 

Đông Hòa, TP. Dĩ An, Bình Dương 

714 
HCSHCM0324 Luong 

Khai Sieu Thu Duc 

6 Lương Khải Siêu, Phường Bình Thọ, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh 

715 
HCSHCM0264 Bamboo 

Airways HCMC 

130 - 132 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí 

Minh 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

716 HCSHCM0008 RMIT 
702 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí 

Minh 

717 
HCSLSO0001 Vincom 

Lang Son 
Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn 

718 
HCSQNA0001 Hoang 

Dieu 
6 Hoàng Diệu, Phường Minh An, Tp. Hội An, Quảng Nam 

719 
HCSHCM0243 Le Van 

Tho Go Vap 
432 Lê Văn Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

720 
HCSBDU0006 Binh 

Duong Square 
1 Phú Lợi, Phường Phú Lợi,Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương 

721 
HCSHCM0174 Nguyen 

Binh Khiem D1 

29/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Dakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí 

Minh 

722 
HCSHNI0197 Ha Noi Post 

Office 
8 Lê Thạch, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

723 
HCSHCM0114 Landmark 

81 

Tầng B1, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, 

Tp. Hồ Chí Minh 

724 
HCSHCM0283 66 Nguyen 

Hue D1 
66 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 

725 
HCSHCM0303 The Crest 

Thu Thiem 

Tòa nhà The Crest Thủ Thiêm -  Đường N11, P. An Khánh, Tp. 

Thủ Đức, TP.HCM 

726 
HCSHCM0317 Novotel 

D3 
167 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP. HCM 

727 
HCSHCM0149 119 Ham 

Nghi 

119 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành Phố 

Hồ Chí Minh 

728 
HCSHCM0289 Sadora Thu 

Thiem 

Chung cư Sadora – Shop 1 Block A -  phường An Lợi Đông, Tp. 

Thủ Đức, Tp. HCM 

729 HCSHCM0059 Calmette 
161-163 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 , Tp. Hồ 

Chí Minh  

730 
HCSHCM0267 Thu Thiem 

Park 

Công viên bờ sông Thủ Đức, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ 

Đức, Tp. HCM 

731 
HCSHCM0298 Song Hanh 

An Phu D2 
15-16 Song Hành, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM 

732 
GRBHCM001 Hoang Dieu 

2 Thu Duc 

142 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh 
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733 
GRBHCM003 370 Tan 

Son Nhi 

370 -372 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. 

Hồ Chí Minh 

734 
GRBHCM002 No.7 Binh 

Tan 

142-144, Số 7 , Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp. Hồ 

Chí Minh 

735 
GRBDNA004 76 Duy Tan 

DNG 

76 Duy Tân, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, Tp. Đà 

Nẵng 

736 
GRBDNA005 145 Quang 

Trung DNG 

145 Quang Trung , Phường Thạch Thang , Quận Hải Châu , Tp. 

Đà Nẵng 

737 
GRBHNI004 Huyndai 

Hillsmall HN 
Khu Hà Trì, Quận Hà Đông, Hà Nội 

738 
GRBVTA002 199 NKKN 

Vung Tau 
199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Tp. Vũng Tàu, BRVT 

739 
GRBHCM009 35 Thang 

Long Tan Binh HCMC 
35 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

740 
GRBHDU001 VINCOM 

CHI LINH Hai Duong 

Vincom+ Chí Linh, Km4 khu dân cư Nguyễn Trãi 1, phường Sao 

Đỏ, Tp. Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

741 
GRBHNI003 Me Linh 

Plaza Ha Noi 

Tầng 1, Mê Linh Plaza, Cao tốc Thăng Long – Nội Bài, km8 Võ 

Văn Kiệt, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành Phố Hà 

Nội, Việt Nam 

742 
GRBBNI002 386 Tran Phu 

Tu Son 
386 Trần Phú, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh 

743 
GRBLSO001 Phu Loc 

Plaza Lang Son 

Phú Lộc Plaza, Phùng Chí Kiên, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành 

phố Lạng Sơn, Lạng Sơn 

744 
GRBQTI001 29 Nguyen 

Tri Phuong QT 
29 Nguyễn Tri Phương, Đông Hà, Quảng Trị 

745 
GRBBHO001 Tran Quoc 

Toan BH 

12B – 14A1 Trần Quốc Toản, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai 

746 
GRBKGI001 Vincom Rach 

Gia 

Lô A12, Cô Bắc, Phường Vĩnh Bảo, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên 

Giang 

747 
GRBHCM005 49 Le Trong 

Tan 

48-57 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí 

Minh 

748 
GRBHPH001 125 Tran 

Thanh Ngo HP 

125 Trần Thành Ngọ, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, 

Hải Phòng 

749 
GRBHNI001 Hoang Thanh 

Villas HN 

BT01-8, Khu Đô Thị Mỗ Lao, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, 

Hà Nội 
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750 
GRBHGN001 Vincom Vi 

Thanh HG 
Số 1 Ba Tháng 2, Phường 5, Tp. Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang 

751 
GRBTVH001 Vincom Tra 

Vinh 

24 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà 

Vinh 

752 
GRBLDO001 Go! Mall 

DaLat 

Lâm Viên Square, Trần Quốc Toản, Phường 1, Tp. Đà Lạt, Tỉnh 

Lâm Đồng 

753 
GRBHCM004 288 Thong 

Nhat Go Vap 
288 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

754 
GRBBNI003 Golden Park 

BN 
Khu Golden Park, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

755 
GRBBLU001 Vincom Bac 

Lieu 
Trần Huỳnh, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 

756 
GRBHBH001 Vincom Hoa 

Binh 
332 Cù Chính Lan, Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình 

757 
GRBDLK001 Vincom 

Buon Me Thuot 

L2-01CM Vincom Buôn Ma Thuột, Phường Tân Lợi, Buôn Ma 

Thuột, Đắc Lắc 

758 
GRBHCM010 4 To Ky 

D12 

Tầng 1, tòa nhà Đông Hải, số 04 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, 

Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh 

759 
GRBHCM012 25 No 

Trang Long 

25 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí 

Minh 

760 
GRBKGI002 97 Tran 

Hung Dao PQ 

97 Trần Hưng Đạo, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên 

Giang 

761 
GRBHNI005 Florence Ha 

Noi 

R1-103, Chung cư Florence, 28 Phố Trần Hữu Dực, Cầu Diễn, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội 

762 
GRBQBI001 30 Quang 

Trung QB 

30 Quang Trung, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình 

763 
GRBHCM013 S2.02 VH 

Grand Park 

Vinhomes Grand Park, Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ 

Đức 

764 
GRBBDU001 No.8 Thu 

Dau Mot 

Số 8 đường số 10, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương 

765 
GRBBDU002 Tran Hung 

Dao Di An 

Trần Hưng Đạo - Hai Bà Trưng, Phường Đông Hòa, Dĩ An, Bình 

Dương 

766 
GRBTHH001 Sam Son 

Thanh Hoa 

Đối diện chợ Cột Đỏ, đường Lê Lợi, P. Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh 

Hoá 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

767 
GRBHCM014 Coop Ly 

Thuong Kiet 
497 Hòa Hảo, phường 7, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh 

768 
GRBNTR001 3 Thang 4 

Cam Ranh 

407 đường 3 Tháng 4, phường Cam Thuận, Tp. Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa 

769 
GRBHNI008 Sao Mai 

Plaza Ha Noi 

435A phố Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, 

Hà Nội 

770 
GRBHCM015 111 Huy 

Can Thu Duc 

111 Huy Cận, phường Phước Long B, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh 

771 
GRBHCM011 GREEN 

RIVER D8 
2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh 

772 
GRBVTA003 Chi Linh 

Vung Tau 

B12-1/1 Chí Linh 07, Khu Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, 

Tp. Vũng Tàu 

773 
GRBDLK002 131 Le 

Thanh Tong BMT 
131 Lê Thánh Tông, Thắng Lợi, Buôn Ma Thuột, Dak Lak 

774 
GRBLDO002 285 Bui Thi 

Xuan DL 
285 Bùi Thị Xuân, P. 8, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 

775 
GRBHCM018 123 Hoang 

Hoa Tham 
123/1 Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 

776 
GRBDNA007 Nesta Hotel 

Da Nang 
268 Võ Nguyên Giáp, Bắc Phú Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng 

777 
GRBHCM020 Faifo Lane 

Thu Thiem 

02 Phan Văn Đáng, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh 

778 
GRBBDU004 68 No.9 

TTHC Di An 

68 Đường số 9, Trung tâm hành chính Dĩ An, Tp. Dĩ An, Bình 

Dương 

779 
GRBBDH001 Le Duc Tho 

Quy Nhon 

Lê Đức Thọ - Đào Duy Từ, phường Trần Hưng Đạo, Tp. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

780 
GRBPYE001 The Light 

Phu Yen 
220 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tuy Hòa, Phú Yên 

781 
GRBHCM021 213 Hoang 

Van Thu 

213 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí 

Minh 

782 
GRBBDU003 World Trade 

Center 
B11, Hùng Vương, Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương 

783 
GRBHNI007 Vincom 

Long Bien 

Lô K21-K24, Vincom Plaza Long Biên, KĐT Vinhomes 

Riverside, p Phúc Lợi, q. Long Biên, Hà Nội 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

784 
GRBCMA001 Tran Hung 

Dao Ca Mau 

Khu A, TT Mua sắm Hoàng Gia, Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP. 

Cà Mau 

785 
GRBVLO001 Nguyen Hue 

Vinh Long 
82A Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long 

786 
GRBKGI004 Bai Sao Phu 

Quoc 
Ấp 4, huyện An Thới, TP. Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang 

787 
GRBBHO002 1 NTMK 

Long Khanh 
1 Nguyễn Thị Minh Khai, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai 

788 
GRBBTH001 TTC Phan 

Thiet 
206 Lê Lợi, P. Hưng Long, Tp. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận 

789 
GRBBHO003 Le Duan 

Long Thanh 2 
70 Lê Duẩn, Long Thành, Đồng Nai 

790 
GRBHCM024 153 Hung 

Vuong D5 
153 Hùng Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh 

791 
GRBHNI010 Ngoai Giao 

Doan HN 

BT F03 Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

792 
GRBNTH001 16 Thang 4 

Phan Rang 
58, 16 tháng 4, Tấn Tài, Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận 

793 
GRBHCM026 Golden 

King D7 
15 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 

794 
GRBHCM023 415 Le Dai 

Hanh D11 
415-417-419 Lê Đại Hành, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh 

795 
GRBHCM028 539 Kinh 

Duong Vuong 
539 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân, TP.HCM 

796 
GRBHCM025 Le Van Viet 

2 ThuDuc 
160 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú B, Tp. Thủ Đức, TP.HCM 

797 
GRBHCM030 803 

HOANG SA D3 
803 Hoàng Sa, Phường 9, Quận 3, TP. HCM 

798 
GRBHCM032 DHSP Ky 

Thuat TPHCM 
Số 01 Võ Văn Ngân, Liên Chiểu, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 

799 
GRBHCM031 43 Truong 

Chinh D12 

41- 43 Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. Hồ 

Chí Minh 

800 
GRBHCM033 110 Hau 

Giang D6 
110-112 Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, TP.HCM 



TT Mã / Tên cửa hàng Địa chỉ 

801 
GRBHNI005 Florence Ha 

Noi 

R1-103, Chung cư Florence, 28 Phố Trần Hữu Dực, Cầu Diễn, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội 

802 
GRBHCM032 DHSP Ky 

Thuat TPHCM 
Số 01 Võ Văn Ngân, Liên Chiểu, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 

803 
GRBHCM033 110 Hau 

Giang D6 
110-112 Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, TP.HCM 

804 
GRBHCM011 GREEN 

RIVER D8 
2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh 

805 
GRBKGI004 Bai Sao Phu 

Quoc 
Ấp 4, huyện An Thới, TP. Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang 

806 
GRBHCM031 43 Truong 

Chinh D12 

41- 43 Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. Hồ Chí 

Minh 

 

  


